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[bookmark: loai_1]LUẬT
[bookmark: loai_1_name]QUẢN LÝ VÀ ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Quốc hội ban hành Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
[bookmark: chuong_1][bookmark: _Toc136360166][bookmark: _Toc147241703][bookmark: _Toc170143148]CHƯƠNG I
[bookmark: chuong_1_name][bookmark: _Toc136360167][bookmark: _Toc147241704][bookmark: _Toc170143149]NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
[bookmark: dieu_1][bookmark: _Toc136360168][bookmark: _Toc147241705][bookmark: _Toc170143150]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
[bookmark: _Hlk141118514]Luật này quy định việc quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp; sắp xếp và cơ cấu lại vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp; kiểm tra, giám sát việc quản lý, đầu tư, sắp xếp và cơ cấu lại vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.
[bookmark: dieu_2][bookmark: _Toc136360169][bookmark: _Toc147241706][bookmark: _Toc170143151]Điều 2. Đối tượng áp dụng
[bookmark: _Toc136360170][bookmark: _Toc147241707]1. Cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn, người đại diện chủ sở hữu vốn của nhà nước, người đại diện chủ sở hữu vốn của doanh nghiệp.
2. Doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư.
3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý và đầu tư vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp; sắp xếp và cơ cấu lại vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp; kiểm tra, giám sát việc quản lý, đầu tư, sắp xếp và cơ cấu lại vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.
Phương án 2 (dựa theo Luật Đầu tư công): Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động quản lý và đầu tư vốn nhà nước; sắp xếp và cơ cấu lại vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp; kiểm tra, giám sát việc quản lý, đầu tư, sắp xếp và cơ cấu lại vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.
[bookmark: _Toc170143152]Điều 3. Áp dụng Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế
1. Việc quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp; sắp xếp và cơ cấu lại vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp thực hiện theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Luật này thì áp dụng theo quy định của điều ước quốc tế đó.
3. Việc thực hiện dự án đầu tư của doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư tại nước ngoài tuân thủ quy định của điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế giữa bên Việt Nam với bên nước ngoài.
4. Doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư được tổ chức quản lý doanh nghiệp theo hình thức quy định của pháp luật doanh nghiệp và các quy định tại Luật này; trường hợp có sự khác nhau giữa quy định của pháp luật doanh nghiệp và quy định tại Luật này thì áp dụng theo quy định tại Luật này.
5. Dự án đầu tư của doanh nghiệp có vốn nhà nước có sử dụng nguồn vốn đầu tư công thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công.
6. Dự án đầu tư của doanh nghiệp có vốn nhà nước phải chấp thuận chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật đầu tư thực hiện theo quy định về pháp luật đầu tư.
[bookmark: _Toc170143153]Điều 4. Giải thích từ ngữ
[bookmark: _Toc136360171][bookmark: _Toc147241708]Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Chủ sở hữu vốn của doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư (sau đây gọi tắt là chủ sở hữu) bao gồm nhà nước, các tổ chức và cá nhân có vốn góp tại doanh nghiệp.
2. Cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp (gọi tắt là cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn) là cơ quan, tổ chức được Chính phủ hoặc cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ làm đại diện chủ sở hữu vốn của nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp. 
3. Cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn trung ương gồm: Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thuộc trung ương và tổ chức, cá nhân khác được Chính phủ giao thực hiện nhiệm vụ đại diện chủ sở hữu vốn của nhà nước. 
4. Cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn địa phương gồm: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thuộc địa phương được Chính phủ giao thực hiện nhiệm vụ đại diện chủ sở hữu vốn của nhà nước. 
5. Cơ quan tài chính cùng cấp tại trung ương là Bộ Tài chính, tại địa phương là Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 
6. Cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp là tập hợp các thông tin, dữ liệu về quản lý, đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn đầu tư của nhà nước trên phạm vi toàn quốc.
7. Doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư là doanh nghiệp hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các luật chuyên ngành khác có vốn của nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp, gồm doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp và doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư khác.
8. Doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp là doanh nghiệp có vốn đầu tư của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn.
9. Doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư khác là doanh nghiệp có vốn đầu tư của doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp.
Phương án 2 (theo nội dung Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến của Thành viên Chính phủ): Doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư khác là doanh nghiệp có vốn đầu tư trên 50% vốn điều lệ của doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp 100% vốn điều lệ.
10. Dự án đầu tư của doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư (sau đây gọi là Dự án đầu tư) là tập hợp đề xuất mục tiêu, hình thức, phương thức, nguồn vốn, thời gian thực hiện do doanh nghiệp sở hữu vốn, vay vốn hoặc được giao trực tiếp quản lý, sử dụng vốn để thực hiện hoạt động đầu tư; không bao gồm hoạt động cấp tín dụng, mua bán nợ.
[bookmark: khoan_14_3]11. Dự án hợp tác kinh doanh là việc doanh nghiệp đầu tư vốn với các nhà đầu tư khác nhằm hợp tác kinh doanh, phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế.
12. Đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp là việc nhà nước thông qua cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn quyết định sử dụng vốn, tài sản của nhà nước để đầu tư vào doanh nghiệp.
13. Đầu tư bổ sung vốn là việc cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn hoặc doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư thực hiện bổ sung vốn vào doanh nghiệp đã có vốn góp của nhà nước hoặc của doanh nghiệp.
14. Đầu tư vốn để thành lập doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư là việc cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn thực hiện đầu tư vốn để thành lập doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp 100% vốn điều lệ hoặc doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp 100% vốn điều lệ thực hiện đầu tư vốn để thành lập doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư khác 100% vốn điều lệ.
15. Đầu tư vốn, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp là việc cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn hoặc doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư thực hiện đầu tư vốn để thành lập công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc đầu tư vốn vào doanh nghiệp chưa có vốn góp của nhà nước để trở thành doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư.
16. Đề án đầu tư vốn để thành lập doanh nghiệp có nhà nước vốn đầu tư; đầu tư vốn, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp; bổ sung vốn (sau đây gọi là Đề án đầu tư vốn) là tập hợp đề xuất mục tiêu, hình thức, phương thức, nguồn vốn thực hiện đầu tư vốn của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn hoặc của doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư lập để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư.
17. Người đại diện chủ sở hữu vốn của nhà nước tại doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là người đại diện chủ sở hữu vốn của nhà nước) là cá nhân hoặc nhóm người được cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn quyết định giao thực hiện quyền, trách nhiệm đại diện chủ sở hữu phần vốn của nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp.
18. Người đại diện chủ sở hữu vốn của doanh nghiệp tại doanh nghiệp khác (sau đây gọi tắt là người đại diện chủ sở hữu vốn của doanh nghiệp) là cá nhân hoặc nhóm người được doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp quyết định giao thực hiện quyền, trách nhiệm đại diện chủ sở hữu phần vốn của doanh nghiệp tại doanh nghiệp khác.
Phương án 2 (thay cho khoản 17 và 18): Người đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước là cá nhân hoặc nhóm người được cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn hoặc doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp quyết định giao thực hiện quyền, trách nhiệm đại diện chủ sở hữu phần vốn của nhà nước hoặc của doanh nghiệp tại doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư.
19. Phê duyệt chủ trương Đề án đầu tư vốn, Dự án hợp tác kinh doanh, Dự án đầu tư vốn là việc cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Luật này phê duyệt mục tiêu, quy mô, phương thức, nguồn vốn, thời gian thực hiện.
20. Quỹ Đầu tư phát triển để tại doanh nghiệp là khoản tiền của chủ sở hữu để tại doanh nghiệp, được hình thành từ lợi nhuận sau thuế và nguồn tài chính khác theo quy định của pháp luật.
[bookmark: _Hlk141105071]21. Vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp là phần vốn của nhà nước làm chủ sở hữu được đầu tư tại doanh nghiệp và doanh nghiệp đã ghi nhận tương ứng với tỷ lệ vốn góp tại doanh nghiệp.
(Tiếp tục rà soát bổ sung các khái niệm nếu cần thiết).
[bookmark: _Toc136360172][bookmark: _Toc147241709][bookmark: _Toc170143154]Điều 5. Nguyên tắc quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp
1. Tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
2. Đảm bảo doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư hoạt động theo cơ chế thị trường; chịu trách nhiệm toàn diện về hoạt động sản xuất, kinh doanh, cạnh tranh bình đẳng; công bố, công khai thông tin và giải trình theo quy định; lấy mục tiêu, nhiệm vụ và hiệu quả đầu tư vốn làm tiêu chí đánh giá chủ yếu.
3. Nhà nước thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu vốn theo đúng phần vốn được đầu tư tại doanh nghiệp thông qua cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn và người đại diện chủ sở hữu vốn; không thực hiện quản lý trực tiếp pháp nhân doanh nghiệp và bình đẳng với các nhà đầu tư khác; vốn nhà nước sau khi đã đầu tư vào doanh nghiệp được xác định là tài sản, vốn của pháp nhân doanh nghiệp; không can thiệp hành chính vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản trị của doanh nghiệp; không làm hạn chế quyền của doanh nghiệp; tách bạch, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước với cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn và hoạt động quản trị sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; phân công rõ, phân cấp mạnh việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu vốn cho cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn và lãnh đạo doanh nghiệp.
4. Nhà nước, Chính phủ thống nhất quản lý, theo dõi vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp thông qua cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn; cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn chịu trách nhiệm quản lý, theo dõi vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp; doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý, theo dõi vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư khác; doanh nghiệp chịu trách nhiệm thực hiện quản lý, báo cáo và kết luận giám sát, kiểm tra theo quy định.
5. Sắp xếp, cơ cấu lại vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp được thực hiện thường xuyên, liên tục, linh hoạt, kịp thời, phù hợp cơ chế thị trường với hình thức, phương thức, giải pháp thực hiện và lộ trình hợp lý. 
6. Việc đánh giá đối với doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư, người đại diện chủ sở hữu vốn và kiểm soát viên thực hiện theo mục tiêu, hiệu quả tổng thể, kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch được giao; đảm bảo thận trọng, khách quan, công khai, minh bạch; có loại trừ thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và tác động của yếu tố khách quan; thực hiện công khai, minh bạch hoạt động của doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, giám sát, kiểm tra, kiểm soát và trách nhiệm giải trình đối với hoạt động của doanh nghiệp. 
7. Phù hợp với điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế giữa bên Việt Nam với bên nước ngoài.
[bookmark: _Toc136360173][bookmark: _Toc147241710][bookmark: _Toc170143155]Điều 6. Hành vi bị cấm trong lĩnh vực quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp
1. Đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp không đúng mục tiêu, yêu cầu, phạm vi, thẩm quyền, trình tự và thủ tục quy định của pháp luật.
2. Can thiệp không đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
3. Thực hiện không đúng quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn, người đại diện chủ sở hữu vốn trong việc quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
4. Giám sát, kiểm tra, kiểm soát, thanh tra việc quản lý, đầu tư vốn tại doanh nghiệp không đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.
5. Cung cấp thông tin, báo cáo không trung thực, không chính xác, không đầy đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật.
6. Tiết lộ, sử dụng thông tin của doanh nghiệp, cơ quan đại diện sở hữu vốn, cơ quan quản lý nhà nước không đúng quy định của pháp luật.
7. Vi phạm các quy định gây thiệt hại cho doanh nghiệp, chủ sở hữu vốn và nhà nước.
[bookmark: _Toc147241711][bookmark: _Toc170143156]CHƯƠNG II
[bookmark: _Toc136360175][bookmark: _Toc147241712][bookmark: _Toc170143157][bookmark: _Toc147241713][bookmark: _Toc136360176]QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ TẠI DOANH NGHIỆP
[bookmark: _Toc147241714][bookmark: _Toc170143158]Mục 1
[bookmark: _Toc170143159]QUY ĐỊNH CHUNG
[bookmark: _Toc170143160]Điều 7. Mục tiêu, yêu cầu quản lý vốn nhà nước
1. Đảm bảo nhà nước thống nhất quản lý, theo dõi toàn diện, đầy đủ, kịp thời và kiểm tra, giám sát tình hình đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
2. Vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp được bảo toàn, phát triển, hiệu quả theo mục tiêu đầu tư; chủ động, linh hoạt theo yêu cầu về quản lý kinh tế vĩ mô; xử lý kịp thời những tình huống phát sinh trong quá trình phát triển và cơ cấu nền kinh tế đất nước.
3. Việc quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp đảm bảo tính công bằng, công khai, minh bạch và có sự giám sát của các cơ quan có liên quan.
[bookmark: _Toc136360177][bookmark: _Toc147241715][bookmark: _Toc170143161]Điều 8. Nội dung quản lý vốn nhà nước
1. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
2. Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có vốn nhà nước phù hợp với quy định về quản lý, đầu tư vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp; quy hoạch, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ngành, lĩnh vực, vùng, khu vực và trên từng địa bàn cụ thể.
3. Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thuê, chấp thuận từ chức, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với các chức danh theo quy định của Luật này.
4. Quản lý, theo dõi thống nhất và báo cáo kịp thời tình hình đầu tư vốn của nhà nước tại doanh nghiệp; thực hiện kiểm tra, giám sát và đánh giá đầy đủ hoạt động đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
5. Giám sát, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật của nhà nước trong việc quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp; giải quyết khiếu nại, tố cáo; khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật.
6. Xây dựng, khai thác Hệ thống thông tin và cơ cở dữ liệu quốc gia về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
[bookmark: _Toc147241716][bookmark: _Toc170143162]Điều 9. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ
1. Trình Quốc hội xem xét quyết định, phê duyệt và điều chỉnh các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định tại Luật này; ban hành và sửa đổi các nội dung được giao hướng dẫn theo quy định tại Luật này.
2. Thống nhất quản lý nhà nước về đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp; quyết định thành lập, giao nhiệm vụ cho cơ quan đại diện sở hữu vốn; phân công, phân cấp trong việc quản lý và thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn tại doanh nghiệp.
3. Báo cáo Quốc hội tình hình quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp của năm trước trong phạm vi toàn quốc tại kỳ họp cuối năm. 
[bookmark: _Toc147241717][bookmark: _Toc170143163]Điều 10. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ, cơ quan ngang Bộ, Kiểm toán Nhà nước và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
1. Thanh tra, kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, định mức kinh tế ngành, lĩnh vực, khu vực, vùng, địa bàn.
2. Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán theo quy định của pháp luật kiểm toán nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp và doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư khác có vốn đầu tư trên 50% vốn điều lệ của doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp 100% vốn điều lệ.
3. Ngoài các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, Bộ Tài chính thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau:
[bookmark: _Hlk138420906]a) Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định, phê duyệt và điều chỉnh các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ quản lý tài chính, vốn thuộc thẩm quyền của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại Luật này.
b) Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định hoặc báo cáo Chính phủ trình Quốc hội quyết định các nội dung về đầu tư vốn vào doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ và Quốc hội theo quy định tại Luật này.
c) Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định nộp về ngân sách nhà nước từ nguồn Quỹ Đầu tư phát triển tại doanh nghiệp; điều chuyển Quỹ Đầu tư phát triển tại doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư giữa các cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn.
d) Phối hợp với cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn trong công tác quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định tại Luật này.
đ) Thẩm tra, tổng hợp Báo cáo tình hình quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp hàng năm của các cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn để trình Chính phủ báo cáo Quốc hội. 
e) Xây dựng, vận hành và khai thác Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
[bookmark: _Toc147241718][bookmark: _Toc170143164]Điều 11. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, người đại diện chủ sở hữu vốn
1. Thực hiện chức năng chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư. Thực hiện đầy đủ, đúng, kịp thời quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn theo quy định tại Chương VI Luật này.
2. Chịu trách nhiệm toàn diện về hoạt động đầu tư, kiểm tra, giám sát, báo cáo, thuyết minh và trách nhiệm giải trình tình hình quản lý, đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư thuộc phạm vi quản lý. 
3. Người đại diện chủ sở hữu vốn chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ, đúng quyền hạn, trách nhiệm được giao, thực hiện kiểm tra, giám sát, báo cáo, thuyết minh, trách nhiệm giải trình tình hình quản lý, đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư được giao.
[bookmark: _Toc147241719][bookmark: _Toc170143165]Điều 12. Nhiệm vụ, quyền hạn của doanh nghiệp
1. Tuân thủ quy định của pháp luật về doanh nghiệp; quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.
2. Tự chủ và chịu trách nhiệm trong việc tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp theo đúng chiến lược, kế hoạch và mục tiêu được giao.
3. Báo cáo, giải trình kịp thời, đầy đủ, trung thực theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền; chịu trách nhiệm báo cáo, cập nhật tình hình quản lý, đầu tư vốn nhà nước trên Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
4. Chấp hành nội dung giám sát, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước trong việc quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
[bookmark: _Toc170143166]Mục 2
[bookmark: _Toc170143167]QUẢN LÝ VỐN 
[bookmark: _Toc170143168]TẠI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP
[bookmark: _Toc147241721][bookmark: _Toc170143169]Điều 13. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục quyết định công tác nhân sự 
1. Cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn quyết định cử người đại diện chủ sở hữu vốn của nhà nước tại doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý.
2. Thủ tướng Chính phủ quyết định hoặc có ý kiến bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thuê, chấp thuận từ chức, miễn nhiệm, chấm dứt hợp đồng thuê, khen thưởng, kỷ luật Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị tại doanh nghiệp giữ vai trò chủ đạo, giữ vị trí chen chốt của nền kinh tế, quản lý hạ tầng quan trọng quốc gia. Chính phủ quyết định danh sách cụ thể các doanh nghiệp trong từng thời kỳ.
3. Cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn quyết định hoặc có ý kiến bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thuê, chấp thuận từ chức, miễn nhiệm, chấm dứt hợp đồng thuê, khen thưởng, kỷ luật các chức danh tại doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý, ngoài chức danh tại các doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều này như sau:
a) Quyết định hoặc có ý kiến nhân sự giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên, Trưởng kiểm toán nội bộ tại doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp trên 50% vốn điều lệ.
b) Cử, giới thiệu để người đại diện chủ sở hữu vốn của nhà nước biểu quyết nhân sự giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên, Trưởng kiểm toán nội bộ tại doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp từ 50% vốn điều lệ trở xuống theo Điều lệ công ty.
4. Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định hoặc có ý kiến bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thuê, chấp thuận từ chức, miễn nhiệm, chấm dứt hợp đồng thuê, khen thưởng, kỷ luật nhân sự giữ chức danh còn lại tại doanh nghiệp ngoài chức danh tại các doanh nghiệp quy định tại khoản 2 và Khoản 3 Điều này theo Điều lệ công ty.
Phương án 2: quy định rõ thực hiện như sau:
a) Quyết định hoặc có ý kiến nhân sự giữ chức danh Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh khác tại doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp trên 50% vốn điều lệ theo Điều lệ công ty.
b) Cử, giới thiệu để người đại diện chủ sở hữu vốn của nhà nước biểu quyết nhân sự giữ chức danh Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh khác tại doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp từ 50% vốn điều lệ trở xuống theo Điều lệ công ty.
 5. Trình tự, thủ tục quyết định cử người đại diện chủ sở hữu vốn của nhà nước tại doanh nghiệp
a) Căn cứ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 52 Luật này, đề cử của cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ cử người và doanh nghiệp, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn lập danh sách cử người đại diện chủ sở hữu vốn, tỷ lệ nắm giữ vốn của từng cá nhân gửi lấy ý kiến của cơ quan tài chính cùng cấp.
b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, cơ quan tài chính cùng cấp gửi văn bản tham gia đến cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn.
c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến của cơ quan tài chính cùng cấp, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn quyết định cử người đại diện chủ sở hữu vốn. Trường hợp chưa quyết định phải có văn bản thông báo cho doanh nghiệp biết rõ lý do và thời hạn cử người đại diện chủ sở hữu vốn.
Trường hợp cần thiết, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn yêu cầu cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ cử người và doanh nghiệp giải trình, bổ sung trước khi quyết định, thời gian kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc.
Trường hợp có ý kiến khác nhau, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn tổ chức họp để thống nhất với cơ quan tài chính cùng cấp và doanh nghiệp trước khi quyết định, thời gian kéo dài thêm không quá 10 ngày làm việc.
6. Trình tự, thủ tục thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ 
a) Cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn hoặc cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ cử người lập danh sách đề cử chức danh tại doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều này gửi Bộ Nội vụ.
b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách đề cử, Bộ Nội vụ dự thảo báo cáo Thủ tướng Chính phủ gửi lấy ý kiến Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan.
c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan gửi văn bản tham gia ý kiến về hồ sơ và dự thảo báo cáo đối với các nội dung thuộc phạm vi quản lý đến Bộ Nội vụ.
d) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến của các cơ quan liên quan, Bộ Nội vụ tổng hợp, tiếp thu, hoàn chỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.
Trường hợp cần thiết, Bộ Nội vụ yêu cầu cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ cử người và doanh nghiệp giải trình, bổ sung hồ sơ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định. Thời gian kéo dài thêm không quá 10 ngày làm việc.
7. Trình tự, thủ tục thuộc thẩm quyền của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn
a) Căn cứ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 52, khoản 8 Điều 56 Luật này, cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ cử người, doanh nghiệp lập danh sách đề cử chức danh tại doanh nghiệp quy định tại khoản 3 Điều này gửi cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn. 
b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách đề cử, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn gửi hồ sơ và văn bản lấy ý kiến của cơ quan tài chính cùng cấp.
c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, cơ quan tài chính cùng cấp gửi văn bản tham gia đến cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn.
d) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến các cơ quan tài chính cùng cấp, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn quyết định hoặc có ý kiến bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thuê, chấp thuận từ chức, miễn nhiệm, chấm dứt hợp đồng thuê, khen thưởng, kỷ luật các chức danh tại doanh nghiệp quy định tại khoản 3 Điều này. Trường hợp chưa quyết định hoặc chưa có ý kiến phải có văn bản thông báo cho doanh nghiệp biết rõ lý do và thời hạn.
Trường hợp cần thiết, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn yêu cầu cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ cử người và doanh nghiệp giải trình, bổ sung hồ sơ để quyết định. Thời gian kéo dài thêm không quá 10 ngày làm việc.
8. Chính phủ hướng dẫn chi tiết nội dung quy định tại Điều này.
[bookmark: _Toc147241722][bookmark: _Toc170143170][bookmark: _Hlk138408572]Điều 14. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục quyết định chiến lược, kế hoạch, danh mục cơ cấu lại vốn
1. Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt hoặc có ý kiến để Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định phê duyệt chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp theo danh sách các doanh nghiệp được Chính phủ quyết định trong từng thời kỳ quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật này.
2. Cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn quyết định phê duyệt hoặc có ý kiến để doanh nghiệp quyết định phê duyệt về chiến lược kinh doanh, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và danh mục cơ cấu lại vốn tại doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý, ngoài chiến lược sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều này như sau:
a) Quyết định phê duyệt hoặc có ý kiến để Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định phê duyệt đối với doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp trên 50% vốn điều lệ. 
b) Có ý kiến để người đại diện chủ sở hữu vốn tại doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp từ 50% vốn điều lệ trở xuống biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông quyết định theo Điều lệ công ty. 
3. Nội dung cơ bản của chiến lược, kế hoạch và danh mục cơ cấu lại vốn 
a) Các doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư hoạt động theo hình thức nhóm công ty gồm tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty mẹ, công ty con phải xây dựng và được phê duyệt chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp (gọi tắt là chiến lược kinh doanh); các doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư còn lại không phải xây dựng và phê duyệt chiến lược kinh doanh. Chiến lược kinh doanh bao gồm nội dung cơ bản về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, nguồn lực, kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư phát triển, giải pháp thực hiện của toàn bộ nhóm công ty có mối liên hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc liên kết khác và các nội dung, hồ sơ khác có liên quan trong thời gian nhất định, tối thiểu là 05 năm trở lên.
b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm của doanh nghiệp (gọi tắt là kế hoạch) bao gồm nội dung cơ bản về mục tiêu, nhiệm vụ, doanh thu, lợi nhuận, phương án phân phối lợi nhuận, số nộp ngân sách, kế hoạch đầu tư phát triển, giải pháp thực hiện, thời gian thực hiện và các nội dung khác có liên quan đảm bảo phù hợp với chiến lược (nếu có) trong năm kế hoạch.
c) Danh mục cơ cấu lại vốn của nhà nước tại doanh nghiệp (gọi tắt là danh mục cơ cấu lại vốn) bao gồm nội dung cơ bản về kế hoạch sắp xếp lại, cơ cấu lại vốn tại doanh nghiệp, chuyển nhượng phần vốn đầu tư của doanh nghiệp tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư khác trong một khoảng thời gian tối thiểu là 01 năm trở lên.
[bookmark: _Toc147241723]4. Trình tự, thủ tục thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ 
a) Người đại diện chủ sở hữu vốn của nhà nước có ý kiến để doanh nghiệp lập Báo cáo chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp theo nội dung quy định tại điểm a khoản 3 Điều này, bao gồm tình hình thực hiện chiến lược giai đoạn trước liền kề (nếu có) gửi cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn.
b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn lập báo cáo thẩm định gửi lấy ý kiến của Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan.
c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan gửi văn bản tham gia ý kiến về hồ sơ và báo cáo thẩm định đối với các nội dung thuộc phạm vi quản lý đến cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn.
d) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến của các cơ quan liên quan, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn tổng hợp, tiếp thu, hoàn chỉnh báo cáo thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.
Trường hợp cần thiết, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn yêu cầu doanh nghiệp giải trình, bổ sung trước khi trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Thời gian kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc.
Trường hợp có ý kiến khác nhau về những nội dung chủ yếu của Báo cáo chiến lược kinh doanh, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn tổ chức họp với các cơ quan liên quan và doanh nghiệp để thống nhất trước khi trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Thời gian kéo dài thêm không quá 10 ngày làm việc.
5. Trình tự, thủ tục thuộc thẩm quyền của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn
a) Người đại diện chủ sở hữu vốn của nhà nước có ý kiến để doanh nghiệp lập Báo cáo chiến lược kinh doanh, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và danh mục cơ cấu lại vốn tại doanh nghiệp theo nội dung quy định tại khoản 3 Điều này, bao gồm tình hình thực hiện giai đoạn trước liền kề (nếu có) gửi cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn.
b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn dự thảo quyết định hoặc văn bản trả lời doanh nghiệp, người đại diện chủ sở hữu vốn của nhà nước gửi lấy ý kiến của cơ quan tài chính cùng cấp và các cơ quan liên quan.
c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến của các cơ quan liên quan, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn quyết định hoặc có văn bản thông báo để người đại diện chủ sở hữu vốn của nhà nước thực hiện.
Trường hợp cần thiết, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn yêu cầu doanh nghiệp hoặc người đại diện chủ sở hữu vốn của nhà nước giải trình, bổ sung trước khi quyết định. Thời gian kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc.
Trường hợp có ý kiến khác nhau về những nội dung chủ yếu của hồ sơ Báo cáo, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn tổ chức họp để thống nhất với các cơ quan liên quan, doanh nghiệp và người đại diện chủ sở hữu vốn của nhà nước trước khi quyết định. Thời gian kéo dài thêm không quá 10 ngày làm việc.
6. Chính phủ hướng dẫn chi tiết nội dung quy định tại Điều này.
[bookmark: _Toc170143171]Điều 15. Phân phối lợi nhuận sau thuế
1. Đối với doanh nghiệp 100% vốn điều lệ thực hiện phân phối theo nguyên tắc, thứ tự
a) Chi tiền lương, tiền thưởng của người do cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn cử, giới thiệu, thuê làm việc trực tiếp tại doanh nghiệp.
b) Trích không quá 03 tháng lương thực hiện để lập Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi của người lao động trên cơ sở hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao. 
[bookmark: _Hlk141107907]Riêng các doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh, trường hợp không đủ nguồn từ lợi nhuận sau thuế được Nhà nước đảm bảo trích lập đủ 02 tháng lương thực hiện để lập quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi của người lao động.
c) Trích không quá (Phương án1: 50% theo đề xuất của cơ quan thẩm tra của QH; Phương án 2: 80% theo NQ số 42/NQ-CP của Chính phủ ghi “tăng tỷ lệ tối đa”; Phương án 3: để lại 100% theo đề xuất của doanh nghiệp) vào Quỹ Đầu tư phát triển để tại doanh nghiệp. Quỹ Đầu tư phát triển tại doanh nghiệp sử dụng để xử lý tài chính đối với các dự án kinh doanh thua lỗ do điều kiện khách quan theo quyết định của cấp có thẩm quyền; chi trả tiền lương, tiền công cho các đối tượng do cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn cử, giới thiệu, thuê; thuê kiểm toán báo cáo tài chính; đầu tư bổ sung vốn vào doanh nghiệp để thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh, dự án tăng cường năng lực quản trị của doanh nghiệp; nộp về ngân sách nhà nước, điều chuyển giữa các doanh nghiệp, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn theo quyết định của cấp có thẩm quyền.
d) Sử dụng và trích lập các Quỹ theo quy định của Luật chuyên ngành gồm: Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Dầu khí.
đ) Phần còn lại sau khi chi, trích lập các quỹ theo quy định nêu trên, doanh nghiệp nộp ngân sách nhà nước (đối với phương án để lại 100% thì sẽ không còn).
2. Đối với doanh nghiệp trên 50% đến dưới 100% vốn điều lệ thực hiện phân phối theo nguyên tắc, thứ tự:
a) Trích không quá 03 tháng lương thực hiện để lập Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi của người lao động trên cơ sở hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao. 
b) Trích không quá (Phương án1: 50% theo đề xuất của cơ quan thẩm tra của QH; Phương án 2: 80% theo NQ số 42/NQ-CP của Chính phủ ghi “tăng tỷ lệ tối đa”; Phương án 3: để lại 100% theo đề xuất của doanh nghiệp) vào Quỹ Đầu tư phát triển để tại doanh nghiệp. Quỹ Đầu tư phát triển tại doanh nghiệp sử dụng để xử lý tài chính đối với các dự án kinh doanh thua lỗ do điều kiện khách quan theo quyết định của cấp có thẩm quyền; thuê kiểm toán báo cáo tài chính; đầu tư bổ sung vốn vào doanh nghiệp để thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh, dự án tăng cường năng lực quản trị của doanh nghiệp; nộp về ngân sách nhà nước, điều chuyển giữa các doanh nghiệp, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn tương ứng với tỷ lệ phần vốn của nhà nước tại doanh nghiệp theo quyết định của cấp có thẩm quyền.
c) Sử dụng và trích lập các quỹ theo quy định của Luật chuyên ngành gồm: Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Dầu khí.
d) Sau khi trích lập các quỹ theo quy định nêu trên, phần lợi nhuận, cổ tức được chia tương ứng với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp được sử dụng để chi tiền lương, tiền thưởng của người do cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn cử, giới thiệu, thuê làm việc trực tiếp tại doanh nghiệp, còn lại nộp vào ngân sách nhà nước (đối với phương án để lại 100% thì sẽ không còn).
3. Đối với doanh nghiệp từ 50% vốn điều lệ trở xuống thực hiện phân phối theo quy định tại Điều lệ công ty.
4. Chính phủ hướng dẫn chi tiết nội dung quy định tại Điều này.
[bookmark: _Toc147241727][bookmark: _Toc170143172]Mục 3
[bookmark: _Toc170143173]QUẢN LÝ VỐN 
[bookmark: _Toc170143174]TẠI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ KHÁC
[bookmark: _Toc170143175]Điều 16. Quyết định công tác nhân sự 
1. Doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp quyết định cử người đại diện chủ sở hữu vốn của doanh nghiệp tại doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư khác.
2. Doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp quyết định hoặc có ý kiến bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thuê, chấp thuận từ chức, miễn nhiệm, chấm dứt hợp đồng thuê, khen thưởng, kỷ luật nhân sự giữ chức danh tại doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư khác như sau:
a) Quyết định hoặc có ý kiến nhân sự giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng tại doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư khác trên 50% vốn điều lệ.
b) Cử, giới thiệu để người đại diện chủ sở hữu vốn của doanh nghiệp biểu quyết bầu nhân sự giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng tại doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư khác từ 50% vốn điều lệ trở xuống theo Điều lệ công ty.
3. Doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư khác quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thuê, chấp thuận từ chức, miễn nhiệm, chấm dứt hợp đồng thuê, khen thưởng, kỷ luật nhân sự giữ chức danh còn lại tại doanh nghiệp, trừ nhân sự giữ chức danh quy định tại khoản 2 Điều này.
4. Trình tự, thủ tục thuộc thẩm quyền doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp
a) Căn cứ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 52, khoản 8 Điều 56 Luật này, cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ và doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư khác lập danh sách đề cử người đại diện chủ sở hữu vốn của nhà nước gửi doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp.
b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách đề cử, doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp lập báo cáo đánh giá gửi lấy ý kiến của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn.
c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn gửi văn bản tham gia ý kiến đến doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp.
d) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn, doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp quyết định hoặc cho ý kiến. Trường hợp chưa quyết định hoặc chưa có ý kiến phải có văn bản thông báo cho doanh nghiệp biết rõ lý do và thời hạn.
Trường hợp cần thiết, doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp yêu cầu cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ và doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư khác giải trình, bổ sung trước khi quyết định hoặc cho ý kiến. Thời gian kéo dài thêm không quá 10 ngày làm việc.
5. Chính phủ hướng dẫn chi tiết nội dung quy định tại Điều này.
[bookmark: _Toc170143176]Điều 17. Quyết định chiến lược, kế hoạch, danh mục cơ cấu lại vốn 
1. Doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp quyết định phê duyệt hoặc có ý kiến để doanh nghiệp quyết định phê duyệt chiến lược kinh doanh, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và danh mục cơ cấu lại vốn tại doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư khác như sau:
a) Quyết định phê duyệt hoặc có ý kiến để Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định phê duyệt đối với doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư khác trên 50% vốn điều lệ. 
b) Có ý kiến để người đại diện chủ sở hữu vốn của doanh nghiệp tại doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư khác từ 50% vốn điều lệ trở xuống biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông quyết định theo Điều lệ công ty. 
2. Trình tự, thủ tục thuộc thẩm quyền của doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp
a) Người đại diện chủ sở hữu vốn của doanh nghiệp có ý kiến để doanh nghiệp lập chiến lược kinh doanh, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và danh mục cơ cấu lại vốn tại doanh nghiệp theo nội dung quy định tại khoản 3 Điều 14, bao gồm tình hình thực hiện giai đoạn trước liền kề (nếu có) gửi doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp.
b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp dự thảo quyết định hoặc văn bản trả lời doanh nghiệp, người đại diện chủ sở hữu vốn của doanh nghiệp gửi lấy ý kiến của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn.
c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn, doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp quyết định hoặc có văn bản thông báo để người đại diện chủ sở hữu vốn của doanh nghiệp thực hiện.
Trường hợp cần thiết, doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp yêu cầu doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư khác hoặc người đại diện chủ sở hữu vốn của doanh nghiệp giải trình, bổ sung trước khi quyết định hoặc cho ý kiến. Thời gian kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc.
Trường hợp có ý kiến khác nhau về những nội dung chủ yếu của hồ sơ báo cáo, doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp tổ chức họp với doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư khác và người đại diện chủ sở hữu vốn của doanh nghiệp để thống nhất trước khi quyết định hoặc cho ý kiến. Thời gian kéo dài thêm không quá 10 ngày làm việc.
3. Chính phủ hướng dẫn chi tiết nội dung quy định tại Điều này.
[bookmark: _Toc170143177]Điều 18. Phân phối lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư khác 
1. Đối với doanh nghiệp có vốn góp 100% vốn điều lệ của doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp thực hiện phân phối theo nguyên tắc, thứ tự
a) Chi tiền lương, tiền thưởng của người do doanh nghiệp cử, giới thiệu, thuê làm việc trực tiếp tại doanh nghiệp khác.
b) Trích không quá 03 tháng lương thực hiện để lập Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi của người lao động trên cơ sở hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao. 
c) Trích không quá (Phương án1: 50% theo đề xuất của cơ quan thẩm tra của QH; Phương án 2: 80% theo NQ số 42/NQ-CP của Chính phủ ghi “tăng tỷ lệ tối đa”; Phương án 3: để lại 100% theo đề xuất của doanh nghiệp) lợi nhuận sau thuế vào Quỹ Đầu tư phát triển để tại doanh nghiệp. Quỹ Đầu tư phát triển tại doanh nghiệp sử dụng để xử lý tài chính đối với các dự án kinh doanh thua lỗ do điều kiện khách quan theo quyết định của cấp có thẩm quyền; chi trả tiền lương, tiền công cho các đối tượng do doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp cử, giới thiệu, thuê; thuê kiểm toán báo cáo tài chính; đầu tư bổ sung vốn vào doanh nghiệp để thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh, dự án tăng cường năng lực quản trị của doanh nghiệp; nộp về doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp theo quyết định của cấp có thẩm quyền.
d) Sử dụng và trích lập các Quỹ theo quy định của Luật chuyên ngành gồm: Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Dầu khí.
đ) Phần còn lại sau khi chi, trích lập các quỹ theo quy định nêu trên, nộp về doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp.
2. Đối với doanh nghiệp có vốn góp trên 50% đến dưới 100% vốn điều lệ của doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp thực hiện phân phối theo nguyên tắc, thứ tự
a) Trích không quá 03 tháng lương thực hiện để lập Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi của người lao động trên cơ sở hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao. 
b) Trích không quá (Phương án1: 50% theo đề xuất của cơ quan thẩm tra của QH; Phương án 2: 80% theo NQ số 42/NQ-CP của Chính phủ ghi “tăng tỷ lệ tối đa”; Phương án 3: để lại 100% theo đề xuất của doanh nghiệp) lợi nhuận sau thuế vào Quỹ Đầu tư phát triển để tại doanh nghiệp. Quỹ Đầu tư phát triển tại doanh nghiệp sử dụng để xử lý tài chính đối với các dự án kinh doanh thua lỗ do điều kiện khách quan theo quyết định của cấp có thẩm quyền; thuê kiểm toán báo cáo tài chính; đầu tư bổ sung vốn vào doanh nghiệp để thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh, dự án tăng cường năng lực quản trị của doanh nghiệp; nộp về doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp tương ứng với tỷ lệ phần vốn của doanh nghiệp theo quyết định của cấp có thẩm quyền.
c) Sử dụng và trích lập các quỹ theo quy định của Luật chuyên ngành gồm: Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Dầu khí.
d) Sau khi trích lập các quỹ theo quy định nêu trên, phần lợi nhuận, cổ tức được chia tương ứng với phần vốn của doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp được sử dụng để chi tiền lương, tiền thưởng của người do doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp cử, giới thiệu, thuê làm việc trực tiếp tại doanh nghiệp, còn lại nộp về doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp.
3. Đối với doanh nghiệp có vốn góp từ 50% vốn điều lệ trở xuống thực hiện phân phối theo quy định tại Điều lệ công ty.
4. Chính phủ hướng dẫn chi tiết nội dung quy định tại Điều này.
[bookmark: _Toc136360186][bookmark: _Toc147241728][bookmark: _Toc136360174][bookmark: _Toc170143178]CHƯƠNG III
[bookmark: _Toc136360187][bookmark: _Toc147241729][bookmark: _Toc170143179][bookmark: _Toc147241730]ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC VÀO DOANH NGHIỆP 
[bookmark: _Toc136360190][bookmark: _Toc147241733][bookmark: _Toc147241743][bookmark: _Toc170143180]Điều 19. Xác định vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp
1. Vốn của nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp được xác định theo mức vốn do cơ quan đại diện sở hữu vốn đầu tư vào doanh nghiệp và doanh nghiệp đã ghi nhận đủ vốn tương ứng với tỷ lệ vốn góp tại điều lệ và giấy chứng nhận đăng ký của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
2. Doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh tăng, giảm vốn đầu tư của nhà nước theo trình tự, thủ tục, thẩm quyền được quy định tại Luật này, pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.
3. Chính phủ hướng dẫn chi tiết nội dung quy định tại Điều này.
[bookmark: _Toc147241734][bookmark: _Toc170143181]Điều 20. Nguồn vốn nhà nước đầu tư 
1. Nguồn vốn đầu tư vào doanh nghiệp từ ngân sách nhà nước là nội dung chi thuộc ngân sách trung ương hoặc ngân sách địa phương. Trình tự, thủ tục bố trí vốn từ ngân sách nhà nước để đầu tư vốn vào doanh nghiệp thực hiện theo quy định pháp luật về ngân sách nhà nước. 
2. Nguồn vốn hình thành từ tài sản của nhà nước, bao gồm
a) Nguồn vốn tương ứng với giá trị tài sản đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước chuyển giao cho doanh nghiệp tiếp nhận, quản lý, sử dụng và tăng vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp;
b) Nguồn vốn tương ứng với giá trị tài sản đầu tư bằng các nguồn vốn khác ngoài nguồn vốn ngân sách nhà nước và tài sản nhà nước nhận chuyển giao sau khi đã xác lập thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật về tài sản công giao cho doanh nghiệp tiếp nhận, quản lý, sử dụng và tăng vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp;
c) Giá trị chênh lệch tăng khi đánh giá lại tài sản của doanh nghiệp theo quyết định của cấp có thẩm quyền.
3. Quỹ Đầu tư phát triển để tại doanh nghiệp (nghiên cứu thêm giá trị thặng dư của cổ phiếu).
4. Lợi nhuận, cổ tức tương ứng với phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp từ 50% trở xuống được quyết định để lại để tăng vốn điều lệ theo quyết định của cấp có thẩm quyền của doanh nghiệp tại Điều lệ công ty.
5. Chính phủ hướng dẫn chi tiết nội dung quy định tại Điều này.
[bookmark: _Toc170143182]Điều 21. Mục tiêu, yêu cầu 
1. Nhà nước đầu tư vốn vào doanh nghiệp nắm giữ những lĩnh vực quan trọng, then chốt, thiết yếu; những địa bàn trọng yếu và đảm bảo quốc phòng, an ninh; chuyển đổi nền kinh tế đất nước theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế các - bon thấp; kinh tế số; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa - xã hội; phát triển những lĩnh vực, ngành nghề mà doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác không có khả năng hoặc không đầu tư.
2. Đầu tư vốn vào doanh nghiệp để xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm, quan trọng quốc gia.
3. Nhà nước đầu tư vốn vào doanh nghiệp để dẫn dắt, thúc đẩy, tạo động lực phát triển cho nền kinh tế - xã hội.
4. Đầu tư vốn vào doanh nghiệp nhằm thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ, tái cơ cấu nền kinh tế, tái cơ cấu doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp; đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.
5. Đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp đúng mục tiêu, đảm bảo đáp ứng được nhu cầu trong quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô của nhà nước; hoạt động hiệu quả, cạnh tranh bình đẳng với các doanh nghiệp trong nước, khu vực và quốc tế.
6. Chính phủ hướng dẫn chi tiết nội dung quy định tại Điều này.
[bookmark: _Toc136360189][bookmark: _Toc147241732][bookmark: _Toc170143183]Điều 22. Nguyên tắc đầu tư vốn nhà nước 
1. Tuân thủ các trình tự, thủ tục, thẩm quyền quy định tại Luật này.
2. Nhà nước đầu tư vốn vào doanh nghiệp được thực hiện thông qua cơ quan đại diện sở hữu vốn để đầu tư vốn tại doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp theo quyết định của cấp có thẩm quyền.
3. Đảm bảo theo đúng mục tiêu, yêu cầu, bảo toàn, phát triển và hiệu quả vốn đầu tư của nhà nước.
4. Vốn đầu tư của nhà nước đảm bảo linh hoạt, kịp thời, bình đẳng giữa nhà nước với các nhà đầu tư khác và được công khai, minh bạch.
5. Việc bố trí vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn vốn hợp pháp khác thực hiện theo quy định của Luật này, pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật có liên quan.
[bookmark: dieu_4][bookmark: _Toc147241737][bookmark: _Toc136360191][bookmark: _Toc147241735][bookmark: _Toc170143184]Điều 23. Điều kiện đầu tư vốn nhà nước 
1. Đáp ứng mục tiêu, yêu cầu quy định tại Điều 21 Luật này.
2. Đảm bảo đầu tư đủ vốn điều lệ và không thấp hơn mức vốn pháp định của ngành, nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật; phù hợp với quy mô, công suất thiết kế đối với ngành, nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
3. Phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.
[bookmark: _Toc170143185]Điều 24. Hình thức đầu tư vốn nhà nước 
1. Đầu tư bổ sung vốn vào doanh nghiệp.
2. Đầu tư vốn để thành lập doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp 100% vốn điều lệ.
3. Đầu tư vốn, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp.
[bookmark: _Toc147241742][bookmark: _Toc147241738][bookmark: dieu_6][bookmark: _Toc170143186]Điều 25. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục đầu tư bổ sung vốn
1. Thẩm quyền quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư bổ sung vốn 
a) Quốc hội quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư bổ sung vốn vào doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp có sử dụng ngân sách nhà nước từ 20.000 tỷ đồng trở lên.
b) Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư bổ sung vốn vào doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp còn lại, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.
2. Đề án đầu tư bổ sung vốn gồm các nội dung chủ yếu như: 
a) Căn cứ pháp lý, mục tiêu, sự cần thiết đầu tư bổ sung vốn;
b) Thông tin chung, thực trạng tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 02 năm gần nhất kèm theo báo cáo tài chính của doanh nghiệp;
c) Tổng mức vốn đầu tư, nguồn vốn đầu tư, phương thức đầu tư mức vốn điều lệ và cơ cấu tỷ lệ nắm giữ của chủ sở hữu sau khi đầu tư;
d) Dự kiến hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội;
đ) Đánh giá sự phù hợp của việc đầu tư bổ sung vốn với chiến lược, kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
3. Trình tự, thủ tục phê duyệt chủ trương thuộc thẩm quyền của Quốc hội
a) Cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn lập đề án theo nội dung quy định tại khoản 2 Điều này và chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác nội dung, hồ sơ của đề án gửi Bộ Tài chính.
b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ của đề án theo quy định, Bộ Tài chính lập dự thảo báo cáo thẩm định gửi lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức liên quan.
Báo cáo thẩm định bao gồm nội dung đánh giá sự phù hợp của việc đầu tư vốn với các quy định pháp lý, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu, quy mô, phương thức, nguồn vốn, thời gian thực hiện làm cơ sở cho người có thẩm quyền xem xét, quyết định.
c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, các cơ quan, tổ chức liên quan gửi văn bản tham gia ý kiến về đề án và dự thảo báo cáo thẩm định đối với các nội dung thuộc phạm vi quản lý đến Bộ Tài chính.
d) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức liên quan, Bộ Tài chính hoàn chỉnh dự thảo báo cáo thẩm định gửi cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn để tiếp thu, hoàn chỉnh đề án.
đ) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được dự thảo báo cáo thẩm định của Bộ Tài chính, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn tiếp thu, hoàn chỉnh đề án gửi Bộ Tài chính.
e) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề án đã tiếp thu, hoàn chỉnh của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn, Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ trình Quốc hội.
Trường hợp cần thiết, Bộ Tài chính yêu cầu cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn giải trình, bổ sung hồ sơ để thẩm định và hoàn chỉnh đề án. Thời gian kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc.
g) Chậm nhất là 30 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội, Chính phủ gửi đề án đến cơ quan chủ trì thẩm tra của Quốc hội.
Chính phủ và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu phục vụ cho việc thẩm tra; giải trình về những nội dung liên quan khi cơ quan chủ trì thẩm tra của Quốc hội yêu cầu.
h) Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đề án đầu tư bổ sung vốn vào doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp.
4. Trình tự, thủ tục phê duyệt chủ trương thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ
a) Cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn lập đề án theo nội dung quy định tại khoản 2 Điều này và chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác nội dung, hồ sơ của đề án gửi Bộ Tài chính.
b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ của đề án theo quy định, Bộ Tài chính lập dự thảo báo cáo thẩm định gửi lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức liên quan.
Báo cáo thẩm định bao gồm nội dung đánh giá sự phù hợp của việc đầu tư vốn với các quy định pháp lý, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu, quy mô, phương thức, nguồn vốn, thời gian thực hiện làm cơ sở cho người có thẩm quyền xem xét, quyết định.
c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, các cơ quan, tổ chức liên quan gửi văn bản tham gia ý kiến về đề án và dự thảo báo cáo thẩm định đối với các nội dung thuộc phạm vi quản lý đến Bộ Tài chính.
d) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức liên quan, Bộ Tài chính hoàn chỉnh dự thảo báo cáo thẩm định gửi cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn để tiếp thu, hoàn chỉnh đề án.
đ) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được dự thảo báo cáo thẩm định của Bộ Tài chính, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn tiếp thu, hoàn chỉnh đề án gửi Bộ Tài chính.
e) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được được đề án đã tiếp thu, hoàn chỉnh của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đề án đầu tư bổ sung vốn vào doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp.
Trường hợp cần thiết, Bộ Tài chính yêu cầu cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn giải trình, bổ sung hồ sơ để thẩm định và hoàn chỉnh đề án. Thời gian kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc.
5. Căn cứ nguồn vốn đầu tư của nhà nước được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương tại đề án đầu tư bổ sung vốn vào doanh nghiệp, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn thực hiện đầu tư vốn vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, thực hiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản (nếu có).
[bookmark: _Toc170143187][bookmark: _Toc147241739]Điều 26. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục đầu tư vốn thành lập doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp 100% vốn điều lệ
1. Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư vốn để thành lập doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp 100% vốn điều lệ.
2. Đề án đầu tư vốn để thành lập doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp 100% vốn điều lệ gồm các nội dung chủ yếu
a) Căn cứ pháp lý, mục tiêu, sự cần thiết đầu tư vốn để thành lập doanh nghiệp;
b) Tên gọi, loại hình công ty, mô hình tổ chức quản lý doanh nghiệp; địa điểm trụ sở chính của doanh nghiệp, địa điểm xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh và diện tích đất sử dụng; chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có); thời gian dự kiến thành lập doanh nghiệp;
c) Ngành, nghề kinh doanh, danh mục sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp cung ứng; tình hình thị trường, nhu cầu và triển vọng thị trường về từng loại sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp cung ứng; công nghệ dự kiến áp dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh;
[bookmark: _Hlk167523560]d) Mức vốn điều lệ; dự kiến tổng mức vốn đầu tư, nguồn vốn đầu tư bao gồm cả giá trị tài sản của nhà nước (nếu có);
[bookmark: _Hlk167523613]đ) Dự kiến hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội; dự kiến khả năng cung ứng nguồn lao động, nguyên liệu, vật liệu, năng lượng, công nghệ và các điều kiện cần thiết khác để hoạt động sau khi thành lập;
e) Dự thảo Điều lệ công ty.
g) Đánh giá sự phù hợp của việc đầu tư vốn thành lập doanh nghiệp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.
[bookmark: dieu_12][bookmark: _Toc147241740]3. Trình tự, thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư vốn để thành lập doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp 100% vốn điều lệ
a) Cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn lập đề án theo nội dung quy định tại khoản 2 Điều này và chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác nội dung, hồ sơ của đề án gửi lấy ý kiến Bộ Tài chính và các cơ quan, tổ chức liên quan.
b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ của đề án theo quy định, Bộ Tài chính và các cơ quan, tổ chức liên quan gửi văn bản tham gia ý kiến về đề án đối với các nội dung thuộc phạm vi quản lý gửi cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn. Nội dung tham gia ý kiến bao gồm đánh giá sự phù hợp của việc đầu tư vốn với các quy định pháp luật, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu, quy mô, phương thức, nguồn vốn, thời gian thực hiện làm cơ sở cho người có thẩm quyền quyết định.
c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến tham gia của Bộ Tài chính và các cơ quan, tổ chức liên quan, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn tổng hợp, tiếp thu, hoàn chỉnh đề án trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư vốn thành lập doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp 100% vốn điều lệ.
Trường hợp có ý kiến khác nhau, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn tổ chức họp với Bộ Tài chính và các cơ quan, tổ chức có liên quan để thống nhất trước khi trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Thời gian kéo dài thêm không quá 10 ngày làm việc.
4. Căn cứ nguồn vốn đầu tư của nhà nước được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn thực hiện các thủ tục thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và thực hiện đầu tư vốn vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, thực hiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản (nếu có).
[bookmark: _Toc170143188]Điều 27. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục đầu tư vốn, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp
1. Thẩm quyền quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư 
a) Quốc hội quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư sử dụng nguồn vốn nhà nước có giá trị từ 20.000 tỷ đồng trở lên.
b) Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư sử dụng nguồn vốn nhà nước có giá trị từ 5.000 tỷ đồng đến dưới 20.000 tỷ đồng.
c) Cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn quyết định đầu tư sử dụng nguồn vốn nhà nước có giá trị dưới 5.000 tỷ đồng, không phải lập và đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư. 
2. Đề án đầu tư vốn để thành lập doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên gồm các nội dung chủ yếu
a) Căn cứ pháp lý, mục tiêu, sự cần thiết đầu tư vốn để thành lập doanh nghiệp;
b) Tên gọi, loại hình công ty, mô hình tổ chức quản lý doanh nghiệp; địa điểm trụ sở chính của doanh nghiệp, địa điểm xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh và diện tích đất sử dụng; chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có); thời gian dự kiến thành lập doanh nghiệp;
c) Ngành, nghề kinh doanh, danh mục sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp cung ứng; tình hình thị trường, nhu cầu và triển vọng thị trường về từng loại sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp cung ứng; công nghệ dự kiến áp dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh;
d) Mức vốn điều lệ; dự kiến tổng mức vốn đầu tư, nguồn vốn đầu tư bao gồm cả giá trị tài sản của nhà nước (nếu có) và cơ cấu tỷ lệ nắm giữ của các chủ sở hữu sau khi đầu tư;
đ) Dự kiến hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội; dự kiến khả năng cung ứng nguồn lao động, nguyên liệu, vật liệu, năng lượng, công nghệ và các điều kiện cần thiết khác để hoạt động sau khi thành lập;
e) Dự thảo Điều lệ công ty.
g) Đánh giá sự phù hợp của việc đầu tư vốn thành lập doanh nghiệp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.
3. Đề án đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp gồm các nội dung chủ yếu
a) Căn cứ pháp lý, mục tiêu, sự cần thiết đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp;
b) Thông tin chung, thực trạng tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 02 năm gần nhất kèm theo hồ sơ pháp lý và báo cáo tài chính của doanh nghiệp đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp;
c) Ngành nghề kinh doanh, danh mục sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp cung ứng; tình hình thị trường, nhu cầu và triển vọng thị trường về từng loại sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp cung ứng;
d) Tổng mức vốn đầu tư, nguồn vốn đầu tư bao gồm cả giá trị tài sản của nhà nước (nếu có), phương thức đầu tư, mức vốn điều lệ và cơ cấu tỷ lệ nắm giữ của chủ sở hữu sau khi đầu tư;
đ) Dự kiến hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội;
e) Đánh giá sự phù hợp của việc đầu tư vốn với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.
4. Trình tự, thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ: Cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn lập đề án theo nội dung quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này và thực hiện theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 25 Luật này.
5. Trình tự, thủ tục quyết định đầu tư vốn, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn 
a) Cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn quyết định đầu tư vốn sau khi được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư.
b) Trường hợp không phải lập và đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn lập đề án theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này gửi lấy ý kiến cơ quan tài chính cùng cấp.
Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề án theo quy định, cơ quan tài chính cùng cấp có ý kiến gửi cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn. 
Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến thống nhất của cơ quan tài chính cùng cấp, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn quyết định đầu tư vốn theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
Trường hợp có ý kiến khác nhau, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn tổ chức họp với cơ quan tài chính cùng cấp để thống nhất trước khi quyết định. Thời gian kéo dài thêm không quá 10 ngày làm việc.
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[bookmark: _Toc147241744][bookmark: _Toc170143190][bookmark: _Toc147241763]HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP
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[bookmark: _Toc167780369][bookmark: _Toc167193389][bookmark: _Toc147241746][bookmark: _Toc170143193]Điều 28. Nguyên tắc quản lý hoạt động đầu tư vốn của doanh nghiệp
1. Hoạt động đầu tư vốn của doanh nghiệp tuân thủ trình tự, thủ tục, thẩm quyền về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định tại Luật này. Đảm bảo hoạt động đầu tư theo cơ chế thị trường, linh hoạt, cạnh tranh bình đẳng, công bằng, công khai theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm toàn diện về quyết định đầu tư vốn của doanh nghiệp.
2. Hoạt động đầu tư của doanh nghiệp phải đáp ứng mục tiêu, yêu cầu, bảo toàn, phát triển và hiệu quả vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp; đảm bảo phù hợp với chiến lược kinh doanh, kế hoạch sản xuất kinh doanh được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
3. Dự án đầu tư vốn của doanh nghiệp tuân thủ trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định của Luật này. Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư theo quy định về pháp luật đầu tư, pháp luật xây dựng và pháp luật khác có liên quan.
4. Dự án đầu tư vốn của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư được thực hiện theo pháp luật về đầu tư, không phải trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án với cơ quan chủ sở hữu vốn theo quy định của Luật này. Trước khi trình cơ quan quản lý nhà nước phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn thẩm tra, phê duyệt đầy đủ các nội dung thuộc trách nhiệm của cơ quan chủ sở hữu vốn được quy định tại khoản 2 Điều 35 Luật này.
5. Việc điều chỉnh đề án đầu tư vốn, dự án đầu tư làm thay đổi mục tiêu, quy mô đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc dẫn đến thay đổi cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư phải thực hiện đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư vốn, dự án đầu tư theo quy định tại Luật này.
[bookmark: _Toc143615321][bookmark: _Toc170143194]Điều 29. Hình thức đầu tư của doanh nghiệp
1. Đầu tư bổ sung vốn vào doanh nghiệp.
2. Đầu tư vốn để thành lập doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư khác 100% vốn điều lệ.
3. Đầu tư vốn, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp.
4. Đầu tư hợp tác kinh doanh.
5. Đầu tư vốn thông qua dự án đầu tư.
[bookmark: _Toc170143195]Điều 30. Các trường hợp doanh nghiệp không được đầu tư vốn
1. Doanh nghiệp không được đầu tư vốn để thành lập doanh nghiệp, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp mà người quản lý, người đại diện tại doanh nghiệp đó là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc Phó Giám đốc, Kế toán trưởng của doanh nghiệp.
2. Doanh nghiệp không được đầu tư vốn để thành lập doanh nghiệp, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản, trừ doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh bất động sản theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản; không được đầu tư vốn để thành lập doanh nghiệp, góp vốn, mua cổ phần tại ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, trừ doanh nghiệp có chức năng đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước, kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán.
3. Doanh nghiệp không được đầu tư vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất để thành lập doanh nghiệp, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp, trừ doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh bất động sản thực hiện theo pháp luật về kinh doanh bất động sản.
4. Doanh nghiệp không được góp vốn cùng công ty con để thành lập công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn.
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[bookmark: _Toc170143199]Điều 31. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục đầu tư bổ sung vốn
1. Thẩm quyền quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư 
a) Cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư bổ sung vốn của doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp vào doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư khác có giá trị từ 1.000 tỷ đồng trở lên hoặc trên 50% vốn điều lệ ghi trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
b) Doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp quyết định đầu tư bổ sung vốn ngoài quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, không phải lập và đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư đề án đầu tư bổ sung vốn.
2. Nội dung đề án đầu tư bổ sung vốn vào doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật này.
3. Trình tự, thủ tục đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư bổ sung vốn
a) Người đại diện chủ sở hữu vốn của doanh nghiệp có ý kiến đề nghị doanh nghiệp lập đề án đầu tư bổ sung vốn theo quy định tại khoản 2 Điều này và chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của nội dung đề án đầu tư vốn gửi cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn.
b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề án đầu tư bổ sung vốn theo quy định, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn lập báo cáo thẩm định gửi lấy ý kiến của cơ quan tài chính cùng cấp.
c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, cơ quan tài chính cùng cấp gửi văn bản tham gia ý kiến về báo cáo thẩm định đến cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn.
d) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến thống nhất của cơ quan tài chính cùng cấp, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư bổ sung vốn.
Trường hợp có ý kiến khác nhau, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn yêu cầu doanh nghiệp, người đại diện chủ sở hữu vốn của doanh nghiệp giải trình, bổ sung hồ sơ để quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư bổ sung vốn. Thời gian kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc.
4. Căn cứ quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư bổ sung vốn của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn, doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp quyết định đầu tư bổ sung vốn theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, quy định tại Luật này và pháp luật khác có liên quan.
[bookmark: _Toc170143200]Điều 32. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư khác 100% vốn điều lệ
1. Cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn quyết định chủ trương thành lập doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư khác 100% vốn điều lệ do doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp 100% vốn điều lệ đầu tư vốn thuộc phạm vi quản lý.
2. Nội dung đề án đầu tư vốn để thành lập doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư khác 100% vốn điều lệ gồm các nội dung theo quy định khoản 2 Điều 26 Luật này và các nội dung
a) Thuyết minh khả năng đáp ứng nguồn vốn đầu tư kèm theo báo cáo tài chính 02 năm gần nhất và các tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp;
b) Đánh giá sự phù hợp của đề án đầu tư vốn với chiến lược kinh doanh, kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
3. Trình tự, thủ tục đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư vốn
a) Người đại diện chủ sở hữu vốn của doanh nghiệp có ý kiến đề nghị doanh nghiệp lập đề án đầu tư vốn theo quy định tại khoản 2 Điều này và chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của nội dung đề án đầu tư vốn gửi cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn.
b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề án đầu tư vốn theo quy định, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn lập báo cáo thẩm định gửi lấy ý kiến của cơ quan tài chính cùng cấp.
c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, cơ quan tài chính cùng cấp gửi văn bản tham gia ý kiến về báo cáo thẩm định đến cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn.
d) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến thống nhất của cơ quan tài chính cùng cấp, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư vốn để thành lập doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư khác 100% vốn điều lệ.
Trường hợp có ý kiến khác nhau, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn yêu cầu doanh nghiệp, người đại diện chủ sở hữu vốn của doanh nghiệp giải trình, bổ sung hồ sơ để quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư vốn. Thời gian kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc.
4. Căn cứ quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư vốn của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn, doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp quyết định đầu tư vốn và thực hiện các thủ tục thành lập doanh nghiệp theo quy định pháp luật về doanh nghiệp, quy định tại Luật này và pháp luật khác có liên quan.
[bookmark: _Toc170143201]Điều 33. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục đầu tư vốn, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của doanh nghiệp
1. Thẩm quyền quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư vốn 
a) Cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư vốn, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của doanh nghiệp do nhà nước đầu tư trực tiếp có giá trị từ 1.000 tỷ đồng trở lên hoặc trên 50% vốn điều lệ ghi trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
b) Doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp quyết định đầu tư vốn, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp ngoài quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, không phải lập và đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư vốn.
2. Nội dung đề án đầu tư vốn của doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 27 Luật này.
3. Trình tự, thủ tục quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư vốn
a) Doanh nghiệp hoặc người đại diện chủ sở hữu vốn của nhà nước có ý kiến đề nghị doanh nghiệp lập đề án đầu tư vốn theo quy định tại khoản 2 Điều này và chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của nội dung đề án đầu tư vốn gửi cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn.
b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề án đầu tư vốn theo quy định, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn lập báo cáo thẩm định gửi lấy ý kiến của cơ quan tài chính cùng cấp.
c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, cơ quan tài chính cùng cấp gửi văn bản tham gia ý kiến về báo cáo thẩm định đến cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn.
d) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến thống nhất của cơ quan tài chính cùng cấp, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư vốn.
Trường hợp có ý kiến khác nhau, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn yêu cầu doanh nghiệp, người đại diện chủ sở hữu vốn của nhà nước giải trình, bổ sung hồ sơ để quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư vốn. Thời gian kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc.
4. Căn cứ quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư vốn của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn, doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp quyết định đầu tư vốn theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, pháp luật đầu tư, pháp luật chứng khoán và pháp luật khác có liên quan.
[bookmark: _Toc170143202]Điều 34. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục đầu tư vốn dự án hợp tác kinh doanh 
1. Thẩm quyền quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư vốn
a) Cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư vốn dự án hợp tác kinh doanh của doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp có giá trị tham gia đầu tư vốn từ 1.000 tỷ đồng trở lên hoặc trên 50% vốn điều lệ ghi trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
b) Doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp quyết định đầu tư vốn dự án hợp tác kinh doanh ngoài quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, không phải lập và đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư vốn.
2. Nội dung dự án hợp tác kinh doanh
a) Căn cứ pháp lý; mục tiêu, sự cần thiết đầu tư hợp tác kinh doanh;
b) Thực trạng tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 02 năm gần nhất kèm theo báo cáo tài chính của doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp;
c) Nguồn lực dự kiến đóng góp của các bên để tham gia hợp tác kinh doanh và thuyết minh khả năng đáp ứng nguồn lực để tham gia hợp tác kinh doanh của các bên tham gia kèm theo các tài liệu chứng minh;
d) Đánh giá sự phù hợp của việc thực hiện dự án hợp tác kinh doanh với chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp;
đ) Dự thảo văn bản hợp tác kinh doanh của doanh nghiệp với các bên hợp tác kinh doanh bao gồm nội dung, điều khoản, trách nhiệm các bên khi chấm dứt, dừng, chuyển giao quyền tại dự án hợp tác kinh doanh.
e) Dự kiến hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội.
3. Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư vốn
a) Doanh nghiệp hoặc người đại diện chủ sở hữu vốn của nhà nước có ý kiến đề nghị doanh nghiệp lập dự án hợp tác kinh doanh theo quy định tại khoản 2 Điều này và chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của nội dung dự án hợp tác kinh doanh gửi cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn.
b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được dự án hợp tác kinh doanh theo quy định, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn lập báo cáo thẩm định gửi lấy ý kiến của cơ quan tài chính cùng cấp.
c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, cơ quan tài chính cùng cấp gửi văn bản tham gia ý kiến về báo cáo thẩm định đến cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn.
d) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến thống nhất của cơ quan tài chính cùng cấp, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư vốn dự án hợp tác kinh doanh.
Trường hợp có ý kiến khác nhau, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn yêu cầu doanh nghiệp, người đại diện chủ sở hữu vốn của nhà nước giải trình, bổ sung hồ sơ để quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư vốn dự án hợp tác kinh doanh. Thời gian kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc.
4. Căn cứ quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư vốn dự án hợp tác kinh doanh của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn, doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp quyết định thực hiện đầu tư vốn theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, pháp luật đầu tư và pháp luật khác có liên quan.
[bookmark: _Toc170143203]Điều 35. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư
1. Thẩm quyền quyết định phê duyệt chủ trương dự án đầu tư
a) Quốc hội quyết định phê duyệt chủ trương dự án đầu tư có tổng mức đầu tư từ 20.000 tỷ đồng trở lên.
b) Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt chủ trương dự án đầu tư có tổng mức đầu tư từ 5.000 tỷ đồng đến dưới 20.000 tỷ đồng.
c) Cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn quyết định phê duyệt chủ trương dự án đầu tư có tổng mức đầu tư từ 1.000 tỷ đồng đến dưới 5.000 tỷ đồng hoặc có tổng mức đầu tư bằng mức từ 50% vốn điều lệ ghi trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
d) Các dự án đầu tư ngoài quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 1 Điều này không phải lập và đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. Căn cứ quyết định phê duyệt chủ trương dự án đầu tư của cấp có thẩm quyền, doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp quyết định phê duyệt dự án đầu tư và thực hiện đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư, pháp luật xây dựng và pháp luật khác có liên quan.
Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi mục tiêu, quy mô đầu tư hoặc dẫn đến thay đổi cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư thì phải thực hiện thủ tục đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án theo quy định của Luật này.
2. Nội dung dự án đầu tư 
a) Căn cứ pháp lý; mục tiêu, sự cần thiết thực hiện dự án;
b) Thông tin chung về dự án đầu tư; thời hạn, tiến độ thực hiện dự án;
c) Thực trạng tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 02 năm gần nhất kèm theo báo cáo tài chính của doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp;
d) Tổng mức đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn và thuyết minh khả năng đáp ứng vốn đầu tư kèm theo báo cáo tài chính 02 năm gần nhất và các tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của doanh nghiệp;
đ) Đánh giá sự phù hợp của việc thực hiện dự án đầu tư vốn với ngành nghề sản xuất kinh doanh, chiến lược kinh doanh, kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp;
e) Dự kiến hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội.
3. Trình tự, thủ tục thuộc thẩm quyền Quốc hội
a) Doanh nghiệp hoặc người đại diện chủ sở hữu vốn của nhà nước có ý kiến đề nghị doanh nghiệp lập dự án đầu tư theo quy định tại khoản 2 Điều này và chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của nội dung dự án đầu tư gửi cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn.
b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được dự án đầu tư theo quy định, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn dự thảo báo cáo thẩm định gửi lấy ý kiến Bộ Tài chính và các cơ quan, tổ chức liên quan.
c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, Bộ Tài chính và các cơ quan, tổ chức liên quan gửi văn bản tham gia ý kiến đối với các nội dung thuộc phạm vi quản lý đến cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn.
d) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của các cơ quan, tổ chức liên quan, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn tổng hợp, tiếp thu, hoàn chỉnh báo cáo thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo Chính phủ trình Quốc hội.
Trường hợp cần thiết, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn yêu cầu doanh nghiệp, người đại diện chủ sở hữu vốn của nhà nước giải trình, bổ sung hồ sơ gửi cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn để thẩm định trước khi trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo Chính phủ. Thời gian kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc.
Trường hợp có ý kiến khác nhau, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn tổ chức họp với các cơ quan, tổ chức liên quan, doanh nghiệp và người đại diện chủ sở hữu vốn của nhà nước trước khi trình Thủ tướng Chính phủ. Thời gian kéo dài thêm không quá 10 ngày làm việc.
đ) Chậm nhất là 30 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội, Chính phủ gửi dự án đầu tư đến cơ quan chủ trì thẩm tra của Quốc hội.
Chính phủ và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu phục vụ cho việc thẩm tra; giải trình về những nội dung liên quan khi cơ quan chủ trì thẩm tra của Quốc hội yêu cầu.
e) Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương dự án đầu tư.
g) Căn cứ Nghị quyết phê duyệt chủ trương dự án đầu tư, doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp quyết định phê duyệt dự án đầu tư và thực hiện đầu tư theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, pháp luật đầu tư, pháp luật xây dựng và pháp luật khác có liên quan.
4. Trình tự, thủ tục thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ
a) Doanh nghiệp hoặc người đại diện chủ sở hữu vốn của nhà nước có ý kiến đề nghị doanh nghiệp lập dự án đầu tư theo quy định tại khoản 2 Điều này và chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của nội dung dự án đầu tư gửi cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn.
b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được dự án đầu tư theo quy định, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn dự thảo báo cáo thẩm định gửi lấy ý kiến Bộ Tài chính và các cơ quan, tổ chức liên quan.
c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, Bộ Tài chính và các cơ quan, tổ chức liên quan gửi văn bản tham gia ý kiến đối với các nội dung thuộc phạm vi quản lý đến cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn.
d) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của các cơ quan, tổ chức liên quan, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn tổng hợp, tiếp thu, hoàn chỉnh báo cáo thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.
Trường hợp cần thiết, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn yêu cầu doanh nghiệp, người đại diện chủ sở hữu vốn của nhà nước giải trình, bổ sung hồ sơ gửi cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn để thẩm định trước khi trình Thủ tướng Chính phủ. Thời gian kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc.
Trường hợp có ý kiến khác nhau, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn tổ chức họp với các cơ quan, tổ chức liên quan, doanh nghiệp và người đại diện chủ sở hữu vốn của nhà nước trước khi trình Thủ tướng Chính phủ. Thời gian kéo dài thêm không quá 10 ngày làm việc.
đ) Căn cứ quyết định phê duyệt chủ trương dự án đầu tư, doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp quyết định phê duyệt dự án đầu tư và thực hiện đầu tư theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, pháp luật đầu tư, pháp luật xây dựng và pháp luật khác có liên quan.
5. Trình tự, thủ tục thuộc thẩm quyền của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn 
a) Doanh nghiệp hoặc người đại diện chủ sở hữu vốn của nhà nước có ý kiến đề nghị doanh nghiệp lập dự án đầu tư theo quy định tại khoản 2 Điều này và chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của nội dung dự án đầu tư gửi cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn.
b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được dự án đầu tư theo quy định, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn dự thảo báo cáo thẩm định gửi lấy ý kiến cơ quan tài chính cùng cấp và các cơ quan, tổ chức liên quan.
c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, cơ quan tài chính cùng cấp và các cơ quan, tổ chức liên quan gửi văn bản tham gia ý kiến đối với các nội dung thuộc phạm vi quản lý đến cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn.
d) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của các cơ quan, tổ chức liên quan, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn tổng hợp, tiếp thu, hoàn chỉnh báo cáo thẩm định và quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.
Trường hợp cần thiết, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn yêu cầu doanh nghiệp, người đại diện chủ sở hữu vốn của nhà nước giải trình, bổ sung hồ sơ gửi cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn để thẩm định và quyết định phê duyệt. Thời gian kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc.
Trường hợp có ý kiến khác nhau, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn tổ chức họp với các cơ quan, tổ chức liên quan, doanh nghiệp và người đại diện chủ sở hữu vốn của nhà nước trước khi quyết định phê duyệt. Thời gian kéo dài thêm không quá 10 ngày làm việc.
đ) Căn cứ quyết định phê duyệt chủ trương dự án đầu tư, doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp quyết định phê duyệt dự án đầu tư và thực hiện đầu tư theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, pháp luật đầu tư, pháp luật xây dựng và pháp luật khác có liên quan.
[bookmark: _Toc170143204]Điều 36. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư
	1. Doanh nghiệp chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư cho doanh nghiệp, nhà đầu tư khác thực hiện theo quy định về pháp luật đầu tư và phải đảm bảo nguyên tắc cấp có thẩm quyền theo quy định tại Luật này quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án thì cấp đó quyết định chủ trương chuyển nhượng dự án đầu tư. 
2. Thẩm quyền quyết định phê duyệt chủ trương, quyết định chuyển nhượng dự án đầu tư thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 34 và khoản 1 Điều 35 Luật này.
	3. Hồ sơ đề nghị phê duyệt chủ trương chuyển nhượng dự án đầu tư vốn bao gồm các nội dung cơ bản
a) Mục tiêu, sự cần thiết chuyển nhượng dự án đầu tư vốn;
b) Thông tin về hiện trạng dự án đầu tư vốn;
c) Đánh giá tác động của việc chuyển nhượng dự án đầu tư vốn đến chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;
d) Khả năng thu hồi vốn đầu tư từ việc chuyển nhượng dự án; đánh giá lợi ích thu được từ chuyển nhượng dự án; các kiến nghị đề xuất xử lý về pháp lý, tài sản, vốn của dự án đầu tư.
	4. Trình tự, thủ tục đề nghị phê duyệt chủ trương chuyển nhượng dự án đầu tư vốn thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 34 và khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 35 Luật này.
5. Căn cứ quyết định phê duyệt chủ trương chuyển nhượng dự án đầu tư vốn, doanh nghiệp thực hiện định giá dự án theo quy định pháp luật về thẩm định giá làm cơ sở để xác định giá khởi điểm, thực hiện đấu giá công khai để chuyển nhượng dự án theo quy định của pháp luật. 
Trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư giữa các doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp 100% vốn điều lệ theo yêu cầu, nhiệm vụ chính trị được cấp có thẩm quyền quyết định được thực hiện theo nguyên tắc chuyển giao do cấp có thẩm quyền quyết định; không phải thực hiện thẩm định giá để xác định giá trị dự án tại thời điểm chuyển nhượng, giá khởi điểm và đấu giá.
6. Chính phủ hướng dẫn chi tiết nội dung quy định tại Điều này.
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[bookmark: _Toc170143206]HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ 
[bookmark: _Toc170143207]CỦA DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ KHÁC
[bookmark: _Toc170143208]Điều 37. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục đầu tư bổ sung vốn của doanh nghiệp
1. Thẩm quyền quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư 
a) Doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp quyết định phê duyệt chủ trương đề án đầu tư bổ sung vốn vào doanh nghiệp có giá trị bằng mức trên 50% vốn điều lệ ghi trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư khác.
b) Doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư khác quyết định đầu tư bổ sung vốn ngoài quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, không phải lập và đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư vốn.
2. Nội dung đề án đầu tư vốn của doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật này.
3. Trình tự, thủ tục đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư vốn
a) Doanh nghiệp hoặc người đại diện chủ sở hữu vốn của doanh nghiệp có ý kiến đề nghị doanh nghiệp lập đề án đầu tư vốn theo quy định tại khoản 2 Điều này và chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của nội dung đề án đầu tư vốn gửi doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp.
b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề án đầu tư vốn theo quy định, doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp lập báo cáo thẩm định gửi lấy ý kiến của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn.
c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn gửi văn bản tham gia ý kiến về báo cáo thẩm định đến doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp.
d) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến thống nhất của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn, doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư vốn.
Trường hợp có ý kiến khác nhau, doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp yêu cầu doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư khác, người đại diện chủ sở hữu vốn của doanh nghiệp giải trình, bổ sung hồ sơ để quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư vốn. Thời gian kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc.
4. Căn cứ quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư vốn của doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp, doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư khác quyết định đầu tư bổ sung vốn theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, quy định tại Luật này và pháp luật khác có liên quan.
[bookmark: _Toc170143209]Điều 38. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục đầu tư vốn, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của doanh nghiệp
1. Thẩm quyền quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư 
a) Doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư vốn, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào doanh nghiệp có giá trị bằng mức trên 50% vốn điều lệ ghi trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư khác.
b) Doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư khác quyết định đầu tư bổ sung vốn ngoài quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, không phải lập và đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư vốn.
2. Nội dung đề án, trình tự, thủ tục quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư vốn của doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 25, khoản 2, khoản 3 Điều 26 và khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 27 Luật này.
3. Căn cứ quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư vốn của doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp, doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư khác quyết định đầu tư vốn, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, pháp luật chứng khoán, quy định tại Luật này và pháp luật khác có liên quan.
[bookmark: _Toc170143210]Điều 39. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục dự án đầu tư
1. Thẩm quyền quyết định phê duyệt chủ trương dự án đầu tư
a) Các dự án đầu tư có tổng mức đầu tư quy định tại điểm a khoản 1 Điều 34 và điểm a, điểm b, điểm c khoản 1 Điều 35 Luật này phải thực hiện lập và đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.
b) Các dự án đầu tư ngoài quy định tại điểm a khoản 1 Điều này không phải lập và đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. Căn cứ quyết định phê duyệt chủ trương dự án đầu tư của cấp có thẩm quyền, doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư khác quyết định phê duyệt dự án đầu tư và thực hiện đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư, pháp luật xây dựng và pháp luật khác có liên quan.
Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi mục tiêu, quy mô đầu tư hoặc dẫn đến thay đổi cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án thì phải thực hiện thủ tục lập và đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án theo quy định của Luật này.
2. Nội dung dự án đầu tư, trình tự, thủ tục cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 34 và khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 35 Luật này.
[bookmark: _Toc170143211]Điều 40. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư của doanh nghiệp
	1. Thẩm quyền quyết định phê duyệt chủ trương, quyết định chuyển nhượng dự án đầu tư thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 39 Luật này.
	2. Hồ sơ đề nghị phê duyệt chủ trương chuyển nhượng dự án đầu tư vốn bao gồm các nội dung cơ bản theo quy định tại khoản 3 Điều 36 Luật này.
	3. Trình tự, thủ tục đề nghị phê duyệt chủ trương chuyển nhượng dự án đầu tư vốn thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 36 Luật này.
4. Căn cứ quyết định phê duyệt chủ trương chuyển nhượng dự án đầu tư vốn, doanh nghiệp thực hiện định giá dự án theo quy định pháp luật về thẩm định giá làm cơ sở để xác định giá khởi điểm, thực hiện đấu giá công khai để chuyển nhượng dự án theo quy định của pháp luật. 
[bookmark: _Toc170143212]5. Chính phủ hướng dẫn chi tiết nội dung quy định tại Điều này.
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[bookmark: _Toc170143217]QUY ĐỊNH CHUNG
[bookmark: _Toc170143218]Điều 41. Nguyên tắc sắp xếp, cơ cấu lại vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp
1. Hoạt động sắp xếp, cơ cấu lại vốn nhà nước đã đầu tư tại doanh nghiệp là quá trình thực hiện thường xuyên, liên tục tại các doanh nghiệp đã và đang hoạt động, được thực hiện đồng thời với việc quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định tại Luật này.
2. Việc thực hiện sắp xếp, cơ cấu lại vốn nhà nước đã đầu tư tại doanh nghiệp nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả đầu tư vốn tại doanh nghiệp; đảm bảo linh hoạt, kịp thời, phù hợp với cơ chế thị trường, đáp ứng yêu cầu quản lý vĩ mô nền kinh tế đối với từng ngành, nghề, lĩnh vực nhà nước đầu tư vốn trong từng thời kỳ.
 3. Sắp xếp, cơ cấu lại vốn nhà nước đã đầu tư tại doanh nghiệp đảm bảo theo hình thức, phương thức, giải pháp thực hiện và lộ trình phù hợp với điều kiện hoạt động của doanh nghiệp, thị trường; đảm bảo thận trọng, khách quan, công khai, minh bạch.
4. Không thực hiện xác định trong giá trị doanh nghiệp khi chuyển nhượng phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp đối với giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất của doanh nghiệp; tài sản là các công trình, dự án kết cấu hạ tầng đang được giao doanh nghiệp quản lý, khai thác do Nhà nước đầu tư có ý nghĩa quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Việc quản lý, sử dụng đất của doanh nghiệp thực hiện theo quy định pháp luật về đất đai.
5. Tuân thủ đúng thẩm quyền, trình tự và thủ tục quy định của Luật này.
[bookmark: _Toc170143219]Điều 42. Hình thức sắp xếp, cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp
1. Chuyển nhượng phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp. 
2. Chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.
3. Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư. 
4. Giải thể, phá sản doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư.
[bookmark: _Toc170143220]Mục 2
[bookmark: _Toc170143221]SẮP XẾP, CƠ CẤU LẠI VỐN NHÀ NƯỚC 
[bookmark: _Toc170143222]TẠI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP
[bookmark: _Toc170143223]Điều 43. Chuyển nhượng vốn nhà nước tại doanh nghiệp
1. Cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn quyết định chuyển nhượng phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp thuộc phạm vi quản lý.
2. Trình tự, thủ tục quyết định chuyển nhượng vốn
a) Cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn xây dựng kế hoạch chuyển nhượng phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp gửi lấy ý kiến của doanh nghiệp. 
Hồ sơ xây dựng kế hoạch bao gồm các nội dung chủ yếu: đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất; sự cần thiết, mục tiêu chuyển nhượng vốn; phương án chuyển nhượng vốn; tỷ lệ nắm giữ, hình thức và thời gian thực hiện; đánh giá sự phù hợp của kế hoạch chuyển nhượng vốn với các quy định pháp lý, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành.
b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn gửi lấy ý kiến, doanh nghiệp có ý kiến gửi cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn.
c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của doanh nghiệp, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn tổng hợp, tiếp thu, hoàn chỉnh kế hoạch chuyển nhượng vốn gửi lấy ý kiến của cơ quan tài chính cùng cấp. 
d) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, cơ quan tài chính cùng cấp gửi ý kiến đến cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn. Trường hợp cần thiết, cơ quan tài chính cùng cấp gửi lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan; thời gian kéo dài thêm không quá 10 ngày làm việc
đ) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, trên cơ sở ý kiến của cơ quan tài chính cùng cấp, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn quyết định kế hoạch, phương án, lộ trình và tổ chức thực hiện chuyển nhượng phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.
3. Đối với việc chuyển nhượng vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp 100% vốn điều lệ, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá để xác định giá trị doanh nghiệp, giá khởi điểm làm cơ sở xây dựng và quyết định phương án chuyển nhượng phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Trường hợp phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp được xác định trên vốn điều lệ tại thời điểm quyết định kế hoạch, lộ trình thực hiện chuyển nhượng vốn có giá trị từ 1.000 tỷ đồng trở lên, Kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán việc xác định giá trị doanh nghiệp làm cơ sở xác định giá khởi điểm trước khi cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn quyết định công bố giá trị doanh nghiệp và giá khởi điểm.
Thời gian quyết định phương án chuyển nhượng phần vốn nhà nước đảm bảo không quá 04 tháng kể từ ngày ban hành quyết định kế hoạch chuyển nhượng phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp; đối với các trường hợp phải thực hiện Kiểm toán nhà nước thời gian không quá 06 tháng.
4. Căn cứ kế hoạch, phương án chuyển nhượng phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp được phê duyệt, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn tổ chức chuyển nhượng phần vốn nhà nước theo quy định sau:
a) Đối với doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp 100% vốn điều lệ, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán thực hiện chuyển nhượng theo nguyên tắc thị trường, đấu giá công khai. 
Người lao động trong doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp 100% vốn điều lệ được ưu đãi mua phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp và hỗ trợ giải quyết lao động dôi dư theo phương án được cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn phê duyệt.
Khi chuyển nhượng vốn tại công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, thành viên hiện hữu của doanh nghiệp được quyền ưu tiên mua khi giá đặt mua bằng nhà đầu tư khác.
b) Đối với công ty cổ phần đã niêm yết trên thị trường chứng khoán thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán; đảm bảo nguyên tắc giá bán không thấp hơn giá tham chiếu bình quân 30 ngày liên tiếp trước ngày cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn quyết định kế hoạch, lộ trình thực hiện chuyển nhượng phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
5. Tiền thu được sau khi trừ các khoản chi trong quá trình chuyển nhượng phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp được nộp ngân sách nhà nước. 
6. Trên cơ sở kết quả chuyển nhượng phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp, doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
7. Chính phủ hướng dẫn chi tiết nội dung quy định tại Điều này.
[bookmark: _Toc170143224]Điều 44. Chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp
1. Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt chủ trương chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp được thực hiện giữa các cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn.
2. Trình tự, thủ tục quyết định phê duyệt chủ trương
a) Cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn có nhu cầu chuyển giao hoặc nhận chuyển giao lấy ý kiến cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn dự kiến nhận hoặc chuyển giao và của Bộ Tài chính, các cơ quan liên quan. Nội dung chủ yếu lấy ý kiến bao gồm: sự cần thiết chuyển giao; thực trạng hoạt động sản xuất, kinh doanh, tình hình tài chính của doanh nghiệp; thời gian chuyển giao; tác động kinh tế - xã hội (nếu có). 
b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu, các cơ quan có ý kiến gửi cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn lấy ý kiến.
c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của các cơ quan có liên quan, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn tổng hợp, tiếp thu, giải trình để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương chuyển giao.
3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương chuyển giao, các cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn thực hiện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn theo pháp luật về doanh nghiệp và quy định tại Luật này.
4. Chính phủ hướng dẫn chi tiết nội dung quy định tại Điều này.
[bookmark: _Toc170143225]Điều 45. Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư 
1. Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư được thực hiện theo quy định về pháp luật doanh nghiệp, bao gồm việc hợp nhất, sáp nhập, chia, tách giữa các doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư hoặc giữa doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư với doanh nghiệp không có vốn nhà nước đầu tư.
2. Thẩm quyền quyết định hợp nhất, sáp nhập, chia, tách doanh nghiệp
a) Cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn quyết định hợp nhất, sáp nhập, chia, tách đối với doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp 100% vốn điều lệ thuộc phạm vi quản lý.
b) Cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn quyết định phê duyệt chủ trương để người đại diện chủ sở hữu vốn của nhà nước biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên quyết định hợp nhất, sáp nhập, chia, tách doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp trên 50% vốn điều lệ đến dưới 100% vốn điều lệ thuộc phạm vi quản lý.
c) Cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn có ý kiến để người đại diện chủ sở hữu vốn của nhà nước biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên quyết định việc hợp nhất, sáp nhập, chia, tách doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp từ 50% vốn điều lệ trở xuống theo Điều lệ công ty.
3. Điều kiện thực hiện hợp nhất, sáp nhập, chia, tách doanh nghiệp
a) Việc hợp nhất, sáp nhập, chia, tách thực hiện theo đúng thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này.
b) Các doanh nghiệp mới hình thành sau khi hợp nhất, sáp nhập, chia, tách phải đảm bảo mục tiêu, yêu cầu quy định tại Điều 19 Luật này.
4. Đề án hợp nhất, sáp nhập chia, tách doanh nghiệp bao gồm các nội dung chủ yếu
a) Tên, địa chỉ các doanh nghiệp trước và sau khi hợp nhất, sáp nhập, chia, tách doanh nghiệp;
b) Sự cần thiết của việc hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp; sự phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành quốc gia;
c) Mức vốn điều lệ của doanh nghiệp sau khi hợp nhất, sáp nhập, chia, tách doanh nghiệp;
d) Phương án sắp xếp, sử dụng lao động;
đ) Phương án xử lý tài chính, chuyển đổi, bàn giao vốn, tài sản và giải quyết các quyền, nghĩa vụ của các doanh nghiệp liên quan đến việc hợp nhất, sáp nhập, chia, tách doanh nghiệp;
e) Thời hạn thực hiện hợp nhất, sáp nhập, chia, tách doanh nghiệp;
5. Hồ sơ đề nghị hợp nhất, sáp nhập, chia, tách doanh nghiệp
a) Tờ trình đề nghị hợp nhất, sáp nhập, chia, tách doanh nghiệp;
b) Đề án hợp nhất, sáp nhập, chia, tách doanh nghiệp;
c) Báo cáo tài chính năm trước liền kề của doanh nghiệp đã được kiểm toán và báo cáo tài chính quý gần nhất với thời điểm hợp nhất, sáp nhập;
d) Dự thảo Điều lệ công ty mới được hình thành sau khi hợp nhất, sáp nhập, chia, tách doanh nghiệp;
đ) Dự thảo hợp đồng hợp nhất, sáp nhập theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
e) Các tài liệu khác có liên quan đến việc hợp nhất, sáp nhập (nếu có).
6. Trình tự, thủ tục hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp cùng cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn
a) Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn, các doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư phối hợp, thống nhất lập Hồ sơ đề nghị hợp nhất, sáp nhập theo quy định tại khoản 5 Điều này báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn.
b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị hợp nhất, sáp nhập, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn thẩm tra và gửi lấy ý kiến thẩm định của cơ quan tài chính cùng cấp.
c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu, cơ quan tài chính cùng cấp có ý kiến thẩm định gửi cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn.
d) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định của cơ quan tài chính cùng cấp, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn ra quyết định hợp nhất, sáp nhập. Trường hợp không thống nhất với đề xuất của doanh nghiệp, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn có văn bản nêu rõ lý do gửi doanh nghiệp.
đ) Sau khi có quyết định hợp nhất, sáp nhập, người đại diện theo pháp luật của các doanh nghiệp cùng ký vào hợp đồng hợp nhất, sáp nhập và có trách nhiệm triển khai thực hiện đề án hợp nhất, sáp nhập.
e) Doanh nghiệp nhận sáp nhập và doanh nghiệp được thành lập trên cơ sở hợp nhất thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
7. Trình tự, thủ tục hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp khác cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn
a) Cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn dự kiến sẽ thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn tại doanh nghiệp hợp nhất hoặc doanh nghiệp nhận sáp nhập trao đổi thống nhất với cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn có doanh nghiệp bị hợp nhất, sáp nhập.
b) Trên cơ sở ý kiến thống nhất, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn chỉ đạo các doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư phối hợp, thống nhất lập hồ sơ đề nghị hợp nhất, sáp nhập theo quy định tại khoản 5 Điều này báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn dự kiến sẽ thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn tại doanh nghiệp hợp nhất hoặc doanh nghiệp nhận sáp nhập.
c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị hợp nhất, sáp nhập, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn thẩm tra và gửi lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tài chính.
d) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, Bộ Tài chính lập báo cáo thẩm định gửi lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức có liên quan. 
đ) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, các cơ quan liên quan gửi văn bản tham gia ý kiến về hồ sơ và báo cáo thẩm định đối với các nội dung thuộc phạm vi quản lý đến Bộ Tài chính. 
e) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến của các cơ quan liên quan, Bộ Tài chính tổng hợp, tiếp thu, hoàn chỉnh báo cáo thẩm định gửi cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn.
g) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định của Bộ Tài chính, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn ra quyết định hợp nhất, sáp nhập. Trường hợp có ý kiến khác nhau về những nội dung chủ yếu của Hồ sơ, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn tổ chức họp để thống nhất với các cơ quan liên quan trước quyết định, thời gian kéo dài thêm không quá 10 ngày làm việc.
h) Sau khi có quyết định hợp nhất, sáp nhập, người đại diện theo pháp luật của các doanh nghiệp cùng ký vào hợp đồng hợp nhất, sáp nhập và có trách nhiệm triển khai thực hiện đề án hợp nhất, sáp nhập.
i) Doanh nghiệp nhận sáp nhập và doanh nghiệp được thành lập trên cơ sở hợp nhất thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
8. Trình tự, thủ tục chia, tách doanh nghiệp
a) Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn, doanh nghiệp lập hồ sơ theo quy định tại khoản 5 Điều này gửi lấy ý kiến của cơ quan tài chính cùng cấp và các cơ quan liên quan.
b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và yêu cầu, cơ quan có ý kiến  đối với các nội dung thuộc phạm vi quản lý gửi doanh nghiệp và cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn.
c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của các cơ quan có liên quan, doanh nghiệp tổng hợp, tiếp thu, giải trình, hoàn chỉnh hồ sơ để cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn ban hành quyết định chia, tách doanh nghiệp.
d) Sau khi có quyết định chia, tách doanh nghiệp, doanh nghiệp có trách nhiệm triển khai thực hiện đề án chia, tách.
đ) Doanh nghiệp được thành lập trên cơ sở chia, tách thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
[bookmark: _Toc170143226]Điều 46. Giải thể doanh nghiệp 
1. Các trường hợp giải thể doanh nghiệp
a) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác;
b) Cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn đánh giá doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn tài chính, được đặt vào tình trạng giám sát tài chính đặc biệt sau khi kết thúc thời hạn áp dụng phương án khắc phục, phương án cơ cấu lại mà không phục hồi được hoạt động sản xuất kinh doanh và không thực hiện được các hình thức sắp xếp, cơ cấu lại vốn nhà nước khác, trừ hình thức phá sản;
c) Không hoàn thành các nhiệm vụ do cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn giao trong thời gian 02 năm liên tiếp sau khi đã áp dụng các biện pháp cần thiết;
d) Việc tiếp tục duy trì doanh nghiệp là không cần thiết;
đ) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quy định hoặc quyết định của cấp có thẩm quyền gia hạn.
2. Điều kiện giải thể doanh nghiệp
a) Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.
b) Doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp 100% vốn điều lệ là công ty nông, lâm nghiệp khi thực hiện giải thể được Nhà nước hỗ trợ đảm bảo kinh phí giải quyết các tồn tại tài chính khi mất khả năng thanh toán và chi phí giải thể khi tiền thu bán tài sản không đảm bảo thanh toán từ dự toán chi ngân sách nhà nước của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn.
3. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp
a) Cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn quyết định giải thể doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý, trừ trường hợp doanh nghiệp giải thể khi bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
b) Căn cứ các trường hợp giải thể quy định tại khoản 1 Điều này, trừ trường hợp doanh nghiệp giải thể khi bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn lấy ý kiến cơ quan tài chính cùng cấp và các cơ quan liên quan trước khi quyết định. 
Nội dung chủ yếu lấy ý kiến bao gồm: lý do giải thể; thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động; việc đảm bảo điều kiện giải thể.
c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu, các cơ quan có ý kiến  đối với các nội dung thuộc phạm vi quản lý gửi cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn.
d) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của các cơ quan có liên quan, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn ban hành quyết định giải thể đối với doanh nghiệp và tổ chức thực hiện giải thể doanh nghiệp theo quy định pháp luật về doanh nghiệp.
4. Sau khi đã thanh toán chi phí giải thể doanh nghiệp và các khoản nợ của doanh nghiệp, phần còn lại được nộp vào ngân sách nhà nước.
5. Trường hợp doanh nghiệp giải thể khi bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định pháp luật về doanh nghiệp.
[bookmark: _Toc170143227]Điều 47. Phá sản doanh nghiệp
1. Khi doanh nghiệp bị đề nghị phá sản theo quy định của Luật Phá sản, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn lấy ý kiến Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan về việc phá sản doanh nghiệp. 
Nội dung chủ yếu lấy ý kiến bao gồm: Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính của doanh nghiệp; các phương án khắc phục, phương án cơ cấu lại đã triển khai; tác động kinh tế - xã hội khi phá sản; đề xuất các giải pháp, phương án xử lý khi thực hiện phá sản.
2. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu, các cơ quan có ý kiến  đối với các nội dung thuộc phạm vi quản lý gửi cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn.
3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của các cơ quan có liên quan, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn quyết định phê duyệt chủ trương phá sản doanh nghiệp và chỉ đạo người đại diện chủ sở hữu vốn của nhà nước thực hiện theo quy định pháp luật về phá sản.
[bookmark: _Toc170143228]Mục 3
[bookmark: _Toc170143229]SẮP XẾP, CƠ CẤU LẠI VỐN NHÀ NƯỚC 
[bookmark: _Toc170143230]TẠI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ KHÁC
[bookmark: _Toc170143231]Điều 48. Chuyển nhượng vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư khác
1. Doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp quyết định chuyển nhượng phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư khác thuộc phạm vi quản lý.
2. Trình tự, thủ tục quyết định chuyển nhượng vốn
a) Doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp xây dựng kế hoạch chuyển nhượng phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư khác gửi lấy ý kiến của doanh nghiệp. 
Hồ sơ xây dựng kế hoạch bao gồm các nội dung chủ yếu: đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất; sự cần thiết, mục tiêu chuyển nhượng vốn; phương án chuyển nhượng vốn; tỷ lệ nắm giữ, hình thức và thời gian thực hiện; đánh giá sự phù hợp của kế hoạch chuyển nhượng vốn với các quy định pháp lý, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành.
b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp gửi lấy ý kiến, doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư khác có ý kiến gửi doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp.
c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của doanh nghiệp, doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp tổng hợp, tiếp thu, hoàn chỉnh kế hoạch chuyển nhượng vốn gửi lấy ý kiến của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn. 
d) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn gửi ý kiến đến doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp. Trường hợp cần thiết, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn gửi lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan; thời gian kéo dài thêm không quá 10 ngày làm việc
đ) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, trên cơ sở ý kiến của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn, doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp quyết định kế hoạch, phương án, lộ trình và tổ chức thực hiện chuyển nhượng phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư khác.
3. Căn cứ kế hoạch, phương án chuyển nhượng phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư khác được phê duyệt, doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 43 Luật này.
4. Tiền thu được sau khi trừ các khoản chi trong quá trình chuyển nhượng phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư khác được nộp về doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp. 
5. Trên cơ sở kết quả chuyển nhượng phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp, doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
6. Chính phủ hướng dẫn chi tiết nội dung quy định tại Điều này.
[bookmark: _Toc170143232]Điều 49. Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư khác
1. Thẩm quyền quyết định hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản doanh nghiệp
a) Doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp 100% vốn điều lệ quyết định hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản đối với doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư khác 100% vốn điều lệ của doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp 100% vốn điều lệ thuộc phạm vi quản lý.
b) Doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp quyết định phê duyệt chủ trương để người đại diện chủ sở hữu vốn của doanh nghiệp biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên quyết định hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư khác trên 50% vốn điều lệ đến dưới 100% vốn điều lệ thuộc phạm vi quản lý.
c) Doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp có ý kiến để người đại diện chủ sở hữu vốn của doanh nghiệp biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên quyết định việc hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư khác từ 50% vốn điều lệ trở xuống theo Điều lệ công ty.
2. Điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ, nội dung, yêu cầu thực hiện hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư khác thực hiện theo quy định từ khoản 3 đến khoản 8 Điều 45, khoản 2, khoản 3 Điều 46 và Điều 47 Luật này.
3. Trên cơ sở kết quả thực hiện hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản doanh nghiệp, doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
4. Chính phủ hướng dẫn chi tiết nội dung quy định tại Điều này.
[bookmark: _Toc170143233]CHƯƠNG VI
[bookmark: _Toc136360212][bookmark: _Toc147241776][bookmark: _Toc170143234]CƠ QUAN, NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU VỐN 
[bookmark: _Toc147241777][bookmark: _Toc136360213][bookmark: dieu_40][bookmark: _Toc170143235]Điều 50. Cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn
1. Cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn bao gồm:
a) Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
b) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được Chính phủ giao thực hiện nhiệm vụ đại diện chủ sở hữu vốn. 
c) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Chính phủ giao thực hiện nhiệm vụ đại diện chủ sở hữu vốn.
d) Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp thực hiện nhiệm vụ đại diện chủ sở hữu vốn đối với doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý.
đ) Thủ tướng Chính phủ thực hiện một số quyền của chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định tại Luật này.
e) Tổ chức khác được Chính phủ quy định, giao thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu vốn tại doanh nghiệp.
2. Chính phủ hướng dẫn chi tiết nội dung quy định tại Điều này.
[bookmark: _Toc147241778][bookmark: _Toc170143236]Điều 51. Quyền của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn 
[bookmark: _Toc147241779]1. Đối với doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư vốn trực tiếp 100% vốn điều lệ thuộc phạm vi quản lý:
a) Phê duyệt để doanh nghiệp ban hành, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty đảm bảo không làm hạn chế quyền của doanh nghiệp theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan.
b) Quyết định các chức danh của doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 13 Luật này.
c) Phê duyệt chiến lược kinh doanh, kế hoạch sản xuất kinh doanh, cơ cấu lại vốn doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 14 Luật này.
d) Chấp thuận đề nghị của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức hoặc thuê, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với Tổng giám đốc hoặc Giám đốc doanh nghiệp.
đ) Quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp theo quy định tại Chương III Luật này.
e) Quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương trong hoạt động đầu tư của doanh nghiệp theo quy định tại Chương IV Luật này.
g) Quyết định phân phối lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp hàng năm theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Luật này; quyết định điều chuyển Quỹ Đầu tư phát triển tại doanh nghiệp giữa các doanh nghiệp trong phạm vi quản lý.
h) Quyết định sắp xếp, cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định tại Chương V Luật này. 
i) Quyết định giao một số nhiệm vụ đặc thù cho doanh nghiệp để thực hiện mục tiêu chính trị, chính trị-xã hội, an ninh quốc phòng, tái cơ cấu nền kinh tế, giải quyết tình huống cấp bách và các tình huống đặc biệt khác.
k) Thành lập Ban kiểm soát tại doanh nghiệp; bộ phận kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật này.
l) Quyết định chọn đơn vị kiểm toán độc lập trong trường hợp cần thiết để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của doanh nghiệp.
m) Thực hiện quyền khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Đối với doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp trên 50% đến dưới 100% vốn điều lệ thuộc phạm vi quản lý
a) Cử, giới thiệu, thuê người đại diện chủ sở hữu vốn, kiểm soát viên, kiểm toán nội bộ tại doanh nghiệp.
b) Có ý kiến để người đại diện chủ sở hữu vốn của nhà nước biểu quyết các chức danh của doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 13 Luật này.
c) Có ý kiến để người đại diện chủ sở hữu vốn biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông về các nội dung quy định áp dụng như doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp 100% vốn điều lệ theo quy định tại Chương IV, Chương V, Chương VII Luật này và các nội dung khác phải báo cáo xin ý kiến theo Quy chế hoạt động của người đại diện chủ sở hữu vốn.
d) Có ý kiến để người đại diện chủ sở hữu vốn biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông để quyết định điều chuyển Quỹ Đầu tư phát triển tại doanh nghiệp tương ứng với tỷ lệ sở hữu vốn của nhà nước giữa các doanh nghiệp trong phạm vi quản lý.
đ) Thực hiện các quyền khác theo quy định Điều lệ công ty tại doanh nghiệp.
3. Đối với doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp từ 50% vốn điều lệ trở xuống thuộc phạm vi quản lý
a) Cử, giới thiệu, thuê người đại diện chủ sở hữu vốn, kiểm soát viên, kiểm toán nội bộ tại doanh nghiệp.
b) Chấp thuận để người đại diện chủ sở hữu vốn tham gia biểu quyết bầu nhân sự giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên, kiểm toán nội bộ.
c) Có ý kiến để người đại diện chủ sở hữu vốn biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông về các nội dung theo quy định tại Chương V, Chương VII Luật này và các nội dung khác phải báo cáo xin ý kiến theo Quy chế hoạt động của người đại diện chủ sở hữu vốn.
d) Thực hiện các quyền khác theo quy định Điều lệ công ty tại doanh nghiệp.
[bookmark: _Toc170143237]Điều 52. Trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn
1. Chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ việc thực hiện quyền và nghĩa vụ trong quản lý, đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý. Kịp thời tổng hợp, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung những quy định của Luật này và pháp luật có liên quan còn bất cập, chưa rõ ràng, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
2. Ban hành Quy chế hoạt động của người đại diện chủ sở hữu vốn của nhà nước, trong đó quy định cụ thể và rõ những nội dung người đại diện phải xin ý cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn trước khi quyết định, biểu quyết đảm bảo không làm hạn chế quyền của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên đối với doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp 100% vốn điều lệ hoặc có ý kiến để người đại diện chủ sở hữu vốn biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên tại doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp dưới 100% vốn điều lệ.
3. Thẩm tra, phê duyệt các nội dung chủ yếu về quản lý, đầu tư vốn tại doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp 100% vốn điều lệ thuộc phạm vi quản lý. Có ý kiến các nội dung chủ yếu về quản lý, đầu tư vốn tại báo cáo tài chính năm đối với doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp dưới 100% vốn điều lệ thuộc phạm vi quản lý.
4. Lập Báo cáo tổng hợp tình hình quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp hàng năm thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại Điều 87 Luật này.
5. Chấp hành quyết định của cơ quan có thẩm quyền trong việc quản lý, đầu tư vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp. Chịu trách nhiệm về những sai phạm thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm giải trình trước cơ quan nhà nước, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Quốc hội về hoạt động của doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp thuộc phạm vi quản lý.
6. Đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ được giao, kết quả hoạt động, hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với doanh nghiệp có vốn nhà nước, tình hình quản lý, đầu tư, sắp xếp, tái cơ cấu vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Kiểm soát viên; người đại diện chủ sở hữu vốn.
7. Giám sát, kiểm tra, cảnh báo việc quản lý, thu hồi vốn đầu tư, thu lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn, thực hiện chiến lược, kế hoạch đã được phê duyệt; tình hình quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Phối hợp giám sát, kiểm tra, thanh tra của cơ quan, tổ chức khác có thẩm quyền đối với hoạt động quản lý, đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp
8. Thẩm tra, phê duyệt các nội dung chủ yếu về quản lý, đầu tư vốn tại doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp thuộc phạm vi quản lý theo hướng dẫn của Bộ Tài chính trên Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
9. Thực hiện trách nhiệm khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và quy định khác của pháp luật có liên quan.
[bookmark: _Toc147241780][bookmark: _Toc170143238]Điều 53. Tiêu chuẩn người đại diện chủ sở hữu vốn 
1. Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam.
2. Có đủ năng lực hành vi dân sự.
3. Có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác phù hợp với yêu cầu của vị trí, chức danh được cử làm người đại diện.
4. Không trong thời gian cấm đảm nhiệm chức vụ, xem xét xử lý kỷ luật, điều tra, truy tố, xét xử, chấp hành hình phạt tù, thi hành quyết định kỷ luật.
5. Không phải là vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, bố vợ, bố chồng, mẹ vợ, mẹ chồng, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh chồng, chị chồng, em chồng, anh vợ, chị vợ, em vợ của: người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn; Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc thành viên Hội đồng thành viên khác của doanh nghiệp; Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị khác của doanh nghiệp; Chủ tịch công ty; Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng; Kiểm soát viên của doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư.
6. Không phải là người quản lý doanh nghiệp của công ty con.
7. Trừ Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, thành viên khác của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc, Tổng giám đốc công ty đó hoặc công ty khác không phải là công ty con theo quyết định của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn.
8. Chưa từng bị cách chức Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc thành viên Hội đồng thành viên; Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị; Chủ tịch công ty hoặc Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó giám đốc của doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư.
9. Tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định tại Điều lệ công ty và quy định khác của pháp luật có liên quan.
[bookmark: _Toc147241781][bookmark: _Toc170143239]Điều 54. Cử người đại diện chủ sở hữu vốn tại doanh nghiệp
1. Căn cứ tiêu chuẩn quy định tại Điều 53 Luật này, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn quyết định cử người đại diện chủ sở hữu vốn của nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp; doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp cử người đại diện chủ sở hữu vốn của doanh nghiệp tại doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư khác; trong đó quy định rõ quyền, trách nhiệm của người đại diện chủ sở hữu vốn của nhà nước và của doanh nghiệp. 
Trường hợp có từ 02 người đại diện chủ sở hữu vốn của nhà nước và của doanh nghiệp trở lên, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn và doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp phân công 01 người chịu trách nhiệm phụ trách chung nhóm người đại diện chủ sở hữu vốn tại doanh nghiệp. Người phụ trách chung chịu trách nhiệm thông báo đầy đủ, kịp thời các ý kiến chỉ đạo của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn và của doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp; tổng hợp đầy đủ các ý kiến của người đại diện chủ sở hữu vốn tại doanh nghiệp để báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn và doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp.
2. Người đại diện chủ sở hữu vốn chỉ được tham gia tại một doanh nghiệp. Trường hợp người đại diện chủ sở hữu vốn không làm việc tại doanh nghiệp thì có thể tham gia không quá 03 doanh nghiệp.
3. Ngoài việc thực hiện quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, việc cử người đại diện chủ sở hữu vốn phải tuân thủ quy định của Điều lệ công ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
[bookmark: _Toc167780413][bookmark: _Toc170143240]Điều 55. Quyền và nghĩa vụ của người đại diện chủ sở hữu vốn tại doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp dưới 100% vốn điều lệ 
1. Báo cáo để cơ cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn cho ý kiến hoặc cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi tham gia ý kiến, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên về các nội dung sau đây:
a) Ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.
b) Ban hành, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
c) Chiến lược kinh doanh, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phương án cơ cấu lại vốn tại doanh nghiệp.
d) Tăng hoặc giảm vốn điều lệ.
đ) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, khen thưởng, xử lý vi phạm đối với thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc Phó Giám đốc.
e) Phân phối lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp.
g) Tổ chức lại, giải thể, phá sản.
h) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên quy định tại Quy chế hoạt động của người đại diện vốn nhà nước do cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn ban hành.
2. Có ý kiến để doanh nghiệp xây dựng chiến lược kinh doanh, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phương án cơ cấu lại vốn tại doanh nghiệp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để có ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng quản trị.
3. Thực hiện quyền và nghĩa vụ một cách trung thực, cẩn trọng nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của nhà nước.
4. Trung thành với lợi ích của nhà nước; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.
5. Chịu trách nhiệm trước cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn trong quản lý, bảo toàn, phát triển vốn và thực hiện nhiệm vụ được giao. Báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn kịp thời về việc doanh nghiệp có vốn đầu tư của nhà nước hoạt động thua lỗ, không bảo đảm khả năng thanh toán, những trường hợp sai phạm khác và khi doanh nghiệp bị đề nghị giải thể, có nguy cơ phá sản.
6. Yêu cầu doanh nghiệp nộp khoản lợi nhuận, cổ tức được chia tương ứng với phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp theo quy định Luật này.
7. Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu về tình hình quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
8. Không được tiếp tục làm người đại diện chủ sở hữu vốn khi thực hiện không đúng nhiệm vụ, quyền hạn được giao, không hoàn thành nhiệm vụ hoặc không còn đáp ứng tiêu chuẩn của người đại diện chủ sở hữu vốn.
9. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
10. Thực hiện quyền, trách nhiệm khác quy định tại Điều lệ công ty, pháp luật về doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan.
[bookmark: _Toc170143241]CHƯƠNG VII
[bookmark: _Toc170143242]QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
[bookmark: _Toc170143243]Điều 56. Nguyên tắc áp dụng 
1. Hoạt động tổ chức sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đảm bảo bình đẳng trước pháp luật; Nhà nước không thực hiện quản lý pháp nhân doanh nghiệp, không can thiệp hành chính vào hoạt động quản trị sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; đảm bảo độc lập, tự chủ, chủ động của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
2. Đảm bảo hoạt động kinh doanh theo đúng ngành, nghề, lĩnh vực, chiến lược kinh doanh, kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; doanh nghiệp được chủ động sử dụng vốn theo đúng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
3. Chịu trách nhiệm quản lý và đầu tư vốn của nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp đảm bảo mục tiêu tài chính lành mạnh, bảo toàn vốn, hiệu quả và phát triển của doanh nghiệp; hài hòa, bình đẳng và tối đa hóa lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và của nhà nước.
4. Doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ đảm bảo phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời những tồn tại, hạn chế; quản trị tốt rủi ro trong quản lý, đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
5. Thực hiện đầy đủ quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ sở hữu vốn khi đầu tư, kinh doanh tại các doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật.
6. Tuân thủ chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của pháp luật và đảm bảo công khai, minh bạch.
[bookmark: _Toc170143244]Điều 57. Quyền của doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư
1. Được nhà nước, doanh nghiệp đầu tư đủ vốn theo quyết định của cấp có thẩm quyền, đảm bảo không thấp hơn mức vốn pháp định của ngành, nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.
2. Đề xuất cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn, doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp đầu tư vốn vào doanh nghiệp phù hợp với ngành, nghề, lĩnh vực sản xuất kinh doanh, chiến lược, kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
3. Vốn nhà nước sau khi đã đầu tư vào doanh nghiệp được xác định là tài sản, vốn của pháp nhân doanh nghiệp, hoạt động theo cơ chế thị trường.
4. Doanh nghiệp được quyền vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính; vay của tổ chức, cá nhân ngoài doanh nghiệp, của người lao động; phát hành trái phiếu doanh nghiệp và các hình thức huy động vốn khác theo quy định của pháp luật, bảo đảm khả năng thanh toán nợ. Người phê duyệt phương án huy động vốn phải chịu trách nhiệm giám sát, kiểm tra bảo đảm vốn huy động được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả.
5. Doanh nghiệp có thể thuê thành viên hội đồng thành viên độc lập, thành viên hội đồng quản trị độc lập.
6. Chấp hành quyết định của cơ quan có thẩm quyền trong việc quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
7. Xác định chính sách tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp theo nguyên tắc
	a) Doanh nghiệp tự quyết định chính sách tiền lương, tiền thưởng, trong đó có thang, bảng lương, định mức lao động; Nhà nước không can thiệp trực tiếp vào chính sách tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp. Doanh nghiệp và người lao động thương lượng, thoả thuận tiền lương, tiền thưởng, ký hợp đồng lao động và trả lương, thưởng gắn với năng suất và kết quả lao động.
	b) Nguyên tắc xác định tiền lương, tiền thưởng được gắn với nhiệm vụ, điều kiện sản xuất kinh doanh, ngành nghề, tính chất hoạt động, năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, bảo đảm mặt bằng tiền lương trên thị trường. Trường hợp thực hiện khoán chi phí tiền lương, tiền thưởng trong quỹ lương đảm bảo nguyên tắc gắn với kết quả, hiệu quả quản lý, sử dụng và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 
	c) Mức lương cơ bản, tiền lương tăng thêm và tiền thưởng theo năm gắn với quy mô, mức độ phức tạp của quản lý và hiệu quả sản xuất kinh doanh, sử dụng vốn nhà nước đối với người đại diện vốn nhà nước. Mức lương cơ bản được điều chỉnh phù hợp theo mức lương của thị trường trong nước và khu vực. 
	d) Tổng giám đốc và các thành viên ban điều hành làm việc theo chế độ hợp đồng lao động và hưởng lương trong quỹ lương chung của doanh nghiệp, trong đó có khống chế mức lương tối đa theo kết quả sản xuất kinh doanh và mức tiền lương bình quân chung của người lao động. Thực hiện công khai tiền lương, thu nhập hằng năm của người đại diện chủ sở hữu vốn và tổng giám đốc doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư.
	đ) Đối với doanh nghiệp làm nhiệm vụ bình ổn thị trường theo nhiệm vụ Nhà nước giao được tính toán, xác định để loại trừ những chi phí bảo đảm thực hiện nhiệm vụ bình ổn thị trường, làm cơ sở xác định tiền lương, tiền thưởng của người lao động và người quản lý doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp dịch vụ công ích được tính đúng, tính đủ chi phí tiền lương, tiền thưởng phù hợp với mặt bằng thị trường vào chi phí, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích. Chính sách tiền lương, tiền thưởng bảo đảm điều tiết thu nhập, hài hoà lợi ích giữa doanh nghiệp, người quản lý, người lao động và Nhà nước.
	e) Chính phủ hướng dẫn chi tiết chính sách tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp theo nội dung quy định tại điểm này.
8. Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ tại doanh nghiệp từ lợi nhuận sau thuế theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty; có ý kiến để người đại diện chủ sở hữu vốn của doanh nghiệp biểu quyết việc phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư khác theo quy định tại Điều 18 Luật này; điều chuyển Quỹ Đầu tư phát triển tại doanh nghiệp tương ứng với tỷ lệ sở hữu vốn của doanh nghiệp giữa các công ty con.
9. Thực hiện các quyền khác theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan.
[bookmark: _Toc170143245]Điều 58. Trách nhiệm của doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư
1. Tuân thủ Điều lệ công ty, quy chế nội bộ của doanh nghiệp và các quy định pháp luật có liên quan trong quá trình tổ chức quản lý, triển khai các hoạt động của doanh nghiệp.
2. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm toàn diện về hoạt động sản xuất, kinh doanh, đúng ngành, nghề, lĩnh vực, quy mô; hoàn thành nhiệm vụ được giao và đảm bảo hiệu quả đầu tư vốn, đảm bảo mục tiêu tài chính lành mạnh và phát triển bền vững của doanh nghiệp; tối đa hóa lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và của chủ sở hữu doanh nghiệp, bảo toàn vốn đầu tư của chủ sở hữu; công bố công khai thông tin và trách nhiệm giải trình theo yêu cầu của các cơ quan theo quy định.
3. Đề xuất quy định cơ cấu Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị của doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư đảm bảo nguyên tắc được quyết định những nội dung quy định tại Luật này theo cơ cấu tỷ lệ nắm giữ vốn của chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp (bao gồm cả thành viên độc lập); đảm bảo sự cân đối giữa thành viên điều hành và thành viên không điều hành; đảm bảo số lượng thành viên độc lập.
4. Tôn trọng và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên có quyền lợi liên quan.
5. Đảm bảo hiệu quả hoạt động của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; nâng cao trách nhiệm của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị đối với doanh nghiệp và chủ sở hữu vốn.
6. Xây dựng chiến lược kinh doanh, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phương án cơ cấu lại trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.
7. Việc sắp xếp, cơ cấu lại vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Chương V Luật này. Các khoản thu, chi cho hoạt động sắp xếp, cơ cấu lại vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp được theo dõi, hạch toán vào kết quả hoạt động của doanh nghiệp.
8. Đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư vốn, dự án đầu tư theo quy định tại Chương IV Luật này.
9. Xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp, chuyển đổi số tiên tiến, hiện đại, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn, phù hợp với thông lệ quốc tế. Tổ chức theo dõi, hạch toán, báo cáo đầy đủ, kịp thời, trung thực tình hình sản xuất, kinh doanh và thực trạng tài chính của doanh nghiệp.
10. Đối với các doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp có trách nhiệm đầu tư đủ vốn, cho ý kiến để ban hành, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; quyết định cử, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với người đại diện vốn của doanh nghiệp, Kiểm soát viên; phê duyệt hoặc có ý kiến để thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh; có ý kiến về việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ; thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu vốn tại các doanh nghiệp khác; cử và ban hành Quy chế quản lý người đại diện; kiểm tra, giám sát hoạt động của người đại diện phần vốn của doanh nghiệp nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời thiếu sót, yếu kém của người đại diện.
11. Xây dựng, ban hành, thực hiện quy chế tài chính; quy quản lý nợ phải thu, phải trả. Doanh nghiệp chỉ được bán nợ cho tổ chức kinh tế có chức năng kinh doanh mua bán nợ, không được bán trực tiếp cho đối tượng nợ; giá bán do các bên thỏa thuận và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
12. Báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn và cơ quan tài chính cùng cấp ngay sau khi có kết luận điều tra, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan có thẩm quyền đối với doanh nghiệp. 
13. Doanh nghiệp không được cho công ty có vốn đầu tư của doanh nghiệp vay vốn. Trường hợp doanh nghiệp thực hiện bảo lãnh cho công ty có vốn đầu tư của doanh nghiệp vay vốn tại các tổ chức tín dụng thì tổng giá trị các khoản bảo lãnh không được vượt quá mức vốn của doanh nghiệp đầu tư tại doanh nghiệp có vốn đầu tư.
14. Doanh nghiệp không được kinh doanh bất động sản, trừ các trường hợp sau:
a) Doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh chính là ngành nghề kinh doanh bất động sản theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản;
b) Cho thuê, khai thác văn phòng, trụ sở làm việc của doanh nghiệp phải được cấp có thẩm quyền quy định tại Luật này phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hoặc tại quyết định phê duyệt dự án đầu tư.
15. Tuân thủ pháp luật, công khai, minh bạch. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của doanh nghiệp trong quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp theo quy định tại Luật này.
[bookmark: _Toc170143246]Điều 59. Cơ cấu tổ chức quản lý doanh nghiệp
Cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn quyết định tổ chức quản lý doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo một trong hai mô hình sau đây:
[bookmark: bookmark654]1. Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Ban kiểm soát;
[bookmark: bookmark655]2. Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Ban kiểm soát.
[bookmark: _Toc170143247]Điều 60. Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị
[bookmark: bookmark656]1. Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị nhân danh công ty thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu, cổ đông, thành viên đối với công ty do công ty làm chủ sở hữu hoặc sở hữu cổ phần, phần vốn góp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.
[bookmark: bookmark657][bookmark: bookmark660]2. Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:
[bookmark: bookmark661]a) Quyết định các nội dung theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật này;
[bookmark: bookmark662]b) Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện và các đơn vị hạch toán phụ thuộc;
[bookmark: bookmark663]c) Quyết định kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm; chủ trương phát triển thị trường, tiếp thị và áp dung công nghệ của công ty;
[bookmark: bookmark664]d) Tổ chức hoạt động kiểm toán nội bộ và quyết định thành lập đơn vị kiểm toán nội bộ của công ty trừ quy định tại điểm … Điều … Luật này;
đ) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ công ty, pháp luật về doanh nghiệp, Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.
3. Chính phủ hướng dẫn chi tiết nội dung quy định tại Điều này.
[bookmark: _Toc170143248]Điều 61. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị
[bookmark: bookmark665]1. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.
[bookmark: bookmark666]2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề hoạt động của doanh nghiệp.
[bookmark: bookmark667]3. Không phải là người có quan hệ gia đình của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan đại diện chủ sở hữu; thành viên Hội đồng thành viên; thành viên Hội đồng quản trị; Giám đốc, Phó giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng của công ty; Kiểm soát viên công ty.
[bookmark: bookmark668]4. Không phải là người quản lý doanh nghiệp thành viên.
[bookmark: bookmark669]5. Trừ Chủ tịch Hội đồng thành viên và Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên khác của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc, Tổng giám đốc công ty đó hoặc công ty khác không phải là doanh nghiệp thành viên theo quyết định của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn.
[bookmark: bookmark670]6. Chưa từng bị cách chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch công ty, Giám đốc, Phó giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc của doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trên 50% vốn điều lệ.
[bookmark: bookmark671]7. Tiêu chuẩn và điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.
[bookmark: _Toc170143249]Điều 62. Miễn nhiệm, cách chức thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị
[bookmark: bookmark672]1. Chủ tịch và thành viên khác của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm trong trường hợp
[bookmark: bookmark673]a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều … Luật này;
[bookmark: bookmark674]b) Có đơn xin từ chức và được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc cho ý kiến chấp thuận bằng văn bản quy định tại Luật này;
[bookmark: bookmark675]c) Có quyết định điều chuyển, bố trí công việc khác hoặc nghỉ hưu;
[bookmark: bookmark676]d) Không đủ năng lực, trình độ đảm nhận công việc được giao;
đ) Không đủ sức khỏe hoặc không còn uy tín để giữ chức vụ thành viên Hội đồng thành viên.
[bookmark: bookmark677]2. Chủ tịch và thành viên khác của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị bị cách chức trong trường hợp
[bookmark: bookmark678]a) Công ty không hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm, không bảo toàn và phát triển vốn đầu tư theo yêu cầu của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn mà không giải trình được nguyên nhân khách quan hoặc giải trình nguyên nhân nhưng không được cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn chấp thuận;
[bookmark: bookmark679]b) Bị Tòa án kết án và bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật;
[bookmark: bookmark680]c) Không trung thực trong thực thi quyền, nghĩa vụ hoặc lạm dụng địa vị, chức vụ, sử dụng tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; báo cáo không trung thực tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
[bookmark: bookmark681]3. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày có quyết định miễn nhiệm hoặc cách chức Chủ tịch và thành viên khác của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị cấp có thẩm quyền quy định tại Luật này xem xét, quyết định tuyển chọn, bổ nhiệm người khác thay thế.
[bookmark: _Toc170143250]Điều 63. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị
[bookmark: bookmark682]1. Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị do cấp có thẩm quyền bổ nhiệm hoặc giới thiệu, cử, thuê để bổ nhiệm theo quy định của Luật này. Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty và doanh nghiệp khác.
[bookmark: bookmark683]2. Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ 
[bookmark: bookmark684]a) Xây dựng kế hoạch hoạt động hằng quý và hằng năm của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị;
[bookmark: bookmark685]b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu cuộc họp Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị hoặc lấy ý kiến các thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị;
[bookmark: bookmark686]c) Triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị hoặc tổ chức việc lấy ý kiến các thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị;
[bookmark: bookmark687]d) Tổ chức thực hiện quyết định của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn và nghị quyết Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị;
đ) Tổ chức giám sát, trực tiếp giám sát và đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu chiến lược kinh doanh, kết quả hoạt động của doanh nghiệp, kết quả quản lý, điều hành của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc doanh nghiệp;
[bookmark: bookmark688]e) Tổ chức công bố, công khai thông tin về công ty theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, kịp thời, chính xác, trung thực và tính hệ thống của thông tin được công bố.
3. Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm thực hiện đầy đủ trách nhiệm của thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị quy định tại khoản … Điều …. Luật này.
[bookmark: bookmark689]4. Ngoài trường hợp quy định tại Điều … Luật này, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể bị miễn nhiệm, cách chức nếu không thực hiện quyền và nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều này.
[bookmark: _Toc170143251]Điều 64. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị
[bookmark: bookmark690]1. Thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ
a) Tham dự cuộc họp Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị thảo luận, kiến nghị, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị.
[bookmark: bookmark691]b) Kiểm tra, xem xét, tra cứu, sao chép, trích lục sổ ghi chép và theo dõi hợp đồng, giao dịch, sổ kế toán, báo cáo tài chính, sổ biên bản họp Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, các giấy tờ và tài liệu khác của công ty.
[bookmark: bookmark692]c) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm
[bookmark: bookmark693]a) Tuân thủ Điều lệ công ty, quyết định của chủ sở hữu doanh nghiệp và quy định của pháp luật.
[bookmark: bookmark694]b) Thực hiện quyền và nghĩa vụ một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm tối đa lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và Nhà nước.
[bookmark: bookmark695]c) Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp và Nhà nước; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.
[bookmark: bookmark696]d) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về doanh nghiệp mà mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối và doanh nghiệp mà người có liên quan của mình làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng cổ phần, phần vốn góp chi phối. Thông báo này được tập hợp và lưu giữ tại trụ sở chính của doanh nghiệp.
[bookmark: bookmark697]đ) Chấp hành nghị quyết Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị.
[bookmark: bookmark698]3. Thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm cá nhân khi thực hiện các hành vi
[bookmark: bookmark699]a) Lợi dụng danh nghĩa công ty, doanh nghiệp thực hiện hành vi vi phạm pháp luật;
[bookmark: bookmark700]b) Tiến hành kinh doanh hoặc giao dịch khác không nhằm phục vụ lợi ích của doanh nghiệp và gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân khác;
[bookmark: bookmark701]c) Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn khi nguy cơ rủi ro tài chính có thể xảy ra đối với doanh nghiệp.
[bookmark: bookmark702]4. Trường hợp thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị phát hiện có thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị khác có hành vi vi phạm trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao thì có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản với cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn, Ban Kiểm soát, cơ quan khác có liên quan; yêu cầu thành viên vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả.
[bookmark: _Toc170143252]Điều 65. Chế độ làm việc, điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị
[bookmark: bookmark703]1. Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị làm việc theo chế độ tập thể; họp ít nhất một lần trong một quý để xem xét, quyết định những vấn đề thuộc quyền, nghĩa vụ của mình. Đối với những vấn đề không yêu cầu thảo luận thì Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị có thể lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản theo quy định tại Điều lệ công ty. Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị có thể họp bất thường để giải quyết những vấn đề cấp bách theo yêu cầu của cơ quan đại diện chủ sở hữu công ty, theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc trên 50% tổng số thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
[bookmark: bookmark704]2. Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên được Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền có trách nhiệm chuẩn bị chương trình, nội dung tài liệu, triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị. Các thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị có quyền kiến nghị bằng văn bản về chương trình họp. Nội dung và các tài liệu cuộc họp phải gửi đến các thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị và người được mời dự họp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày họp. Tài liệu sử dụng trong cuộc họp liên quan đến việc kiến nghị cơ quan đại diện chủ sở hữu doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, thông qua phương hướng phát triển doanh nghiệp, thông qua báo cáo tài chính hằng năm, tổ chức lại hoặc giải thể doanh nghiệp phải được gửi đến các thành viên chậm nhất là 05 ngày làm việc trước ngày họp.
[bookmark: bookmark705]3. Thông báo mời họp Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ công ty quy định và được gửi trực tiếp đến từng thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị và người được mời dự họp. Nội dung thông báo mời họp phải xác định rõ thời gian, địa điểm và chương trình họp. Hình thức họp trực tuyến có thể được áp dụng khi cần thiết.
[bookmark: bookmark706]4. Cuộc họp Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị hợp lệ khi có ít nhất hai phần ba tổng số thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị tham dự. Nghị quyết Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị được thông qua khi có hơn một nửa tổng số thành viên tham dự biểu quyết tán thành; trường hợp có số phiếu ngang nhau thì nội dung có phiếu tán thành của Chủ tịch Hội đồng thành viên, chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người được Chủ tịch Hội đồng thành viên, chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền chủ trì cuộc họp là nội dung được thông qua. Thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị có quyền bảo lưu ý kiến của mình và kiến nghị lên cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn của doanh nghiệp.
[bookmark: bookmark707]5. Trường hợp lấy ý kiến các thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản thì nghị quyết Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị được thông qua khi có hơn một nửa tổng số thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị tán thành. Nghị quyết có thể được thông qua bằng cách sử dụng nhiều bản sao của cùng một văn bản nếu mỗi bản sao đó có ít nhất một chữ ký của thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị.
[bookmark: bookmark708]6. Căn cứ vào nội dung và chương trình cuộc họp, khi xét thấy cần thiết, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị mời đại diện có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức có liên quan tham dự và thảo luận các vấn đề cụ thể trong chương trình cuộc họp. Đại diện cơ quan, tổ chức được mời dự họp có quyền phát biểu ý kiến nhưng không tham gia biểu quyết. Các ý kiến phát biểu của đại diện được mời dự họp được ghi đầy đủ vào biên bản của cuộc họp.
[bookmark: bookmark709]7. Nội dung các vấn đề thảo luận, các ý kiến phát biểu, kết quả biểu quyết, các nghị quyết được Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị thông qua và kết luận của các cuộc họp Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác và tính trung thực của biên bản họp Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị. Biên bản họp Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị phải được thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:
[bookmark: bookmark710]a) Thời gian, địa điểm, mục đích, chương trình họp; danh sách thành viên dự họp; vấn đề được thảo luận và biểu quyết; tóm tắt ý kiến phát biểu của thành viên, đại diện được mời dự họp về từng vấn đề thảo luận;
[bookmark: bookmark711]b) Số phiếu biểu quyết tán thành và không tán thành đối với trường hợp không áp dụng phương thức bỏ phiếu trắng; số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với trường hợp áp dụng phương thức bỏ phiếu trắng;
[bookmark: bookmark712]c) Các quyết định được thông qua;
[bookmark: bookmark713]d) Họ, tên, chữ ký của thành viên dự họp.
[bookmark: bookmark714]8. Thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Giám đốc, Phó giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý công ty, công ty con do doanh nhiệp nắm giữ 100% vốn điều lệ, người đại diện phần vốn góp của công ty tại doanh nghiệp khác cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động của doanh nghiệp theo quy chế thông tin do Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị quy định hoặc theo nghị quyết Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị. Người được yêu cầu cung cấp thông tin phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị, trừ trường hợp Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị có quyết định khác.
[bookmark: bookmark715]9. Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị sử dụng bộ máy quản lý, điều hành, bộ phận giúp việc của doanh nghiệp để thực hiện nhiệm vụ của mình.
[bookmark: bookmark716]10. Chi phí hoạt động của Hội đồng thành viên và Hội đồng quản trị, tiền lương, phụ cấp và thù lao được tính vào chi phí quản lý công ty (tiếp tục nghiên cứu).
[bookmark: bookmark717]11. Trường hợp cần thiết, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị tổ chức việc lấy ý kiến chuyên gia tư vấn trong nước và nước ngoài trước khi quyết định vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị. Chi phí lấy ý kiến chuyên gia tư vấn được quy định tại quy chế quản lý tài chính của doanh nghiệp.
[bookmark: bookmark718]12. Nghị quyết Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc từ ngày có hiệu lực ghi trong nghị quyết, trừ trường hợp phải được cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn chấp thuận.
[bookmark: _Toc170143253]Điều 66. Chủ tịch công ty
[bookmark: bookmark719]1. Chủ tịch công ty do cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn bổ nhiệm theo quy định của pháp luật. Chủ tịch công ty có nhiệm kỳ không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại. Một cá nhân được bổ nhiệm không quá hai nhiệm kỳ, trừ trường hợp người được bổ nhiệm đã có trên 15 năm làm việc liên tục tại công ty đó trước khi được bổ nhiệm lần đầu. Tiêu chuẩn, điều kiện và các trường hợp miễn nhiệm, cách chức Chủ tịch công ty được thực hiện theo quy định tại Điều … và Điều … Luật này.
[bookmark: bookmark720]2. Chủ tịch công ty thực hiện quyền, nghĩa vụ của người đại diện chủ sở hữu vốn trực tiếp tại công ty theo quy định tại Điều … và Điều … Luật này.
[bookmark: bookmark721]3. Tiền lương, phụ cấp, thù lao của Chủ tịch công ty được tính vào chi phí quản lý công ty (tiếp tục nghiên cứu).
[bookmark: bookmark722]4. Chủ tịch công ty sử dụng bộ máy quản lý, điều hành, bộ phận giúp việc của công ty để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Trường hợp cần thiết, Chủ tịch công ty tổ chức lấy ý kiến chuyên gia tư vấn trong nước và nước ngoài trước khi quyết định vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch công ty. Chi phí lấy ý kiến chuyên gia tư vấn được quy định tại quy chế quản lý tài chính của doanh nghiệp.		
[bookmark: bookmark723]5. Quyết định thuộc thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều này phải được lập thành văn bản, ký tên với chức danh Chủ tịch công ty bao gồm cả trường hợp Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
[bookmark: bookmark724]6. Quyết định của Chủ tịch công ty có hiệu lực kể từ ngày ký hoặc từ ngày có hiệu lực ghi trong quyết định, trừ trường hợp phải được cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn chấp thuận.
[bookmark: bookmark725]7. Trường hợp Chủ tịch công ty xuất cảnh khỏi Việt Nam trên 30 ngày thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện một số quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch công ty; việc ủy quyền phải được thông báo kịp thời bằng văn bản đến cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn. Trường hợp ủy quyền khác thực hiện theo quy định tại quy chế quản lý nội bộ của doanh nghiệp.
[bookmark: _Toc170143254]Điều 67. Giám đốc, Tổng giám đốc và Phó giám đốc, Phó Tổng giám đốc
[bookmark: bookmark726]1. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc do Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch công ty bổ nhiệm hoặc thuê theo phương án nhân sự đã được cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn chấp thuận.
[bookmark: bookmark727]2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có nhiệm vụ điều hành các hoạt động hằng ngày của doanh nghiệp và có quyền, nghĩa vụ sau đây:
[bookmark: bookmark728]a) Tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, phương án kinh doanh, kế hoạch đầu tư của doanh nghiệp;
[bookmark: bookmark729]b) Tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty và của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn;
[bookmark: bookmark730]c) Quyết định các công việc hằng ngày của doanh nghiệp;
[bookmark: bookmark731]d) Ban hành quy chế quản lý nội bộ của doanh nghiệp đã được Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch công ty chấp thuận;
đ) Bổ nhiệm, thuê, miễn nhiệm, cách chức, chấm dứt hợp đồng lao động đối với người quản lý công ty, trừ chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch công ty;
[bookmark: bookmark732]e) Ký kết hợp đồng, giao dịch nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên, chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch công ty;
[bookmark: bookmark733]g) Lập và trình Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch công ty báo cáo định kỳ hằng quý, hằng năm về kết quả thực hiện mục tiêu kế hoạch kinh doanh; báo cáo tài chính;
[bookmark: bookmark734]h) Kiến nghị phân bổ và sử dụng lợi nhuận sau thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của doanh nghiệp;
[bookmark: bookmark735]i) Tuyển dụng lao động;
[bookmark: bookmark736]k) Kiến nghị phương án tổ chức lại doanh nghiệp;
[bookmark: bookmark737]l) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
[bookmark: bookmark738]3. Doanh nghiệp có một hoặc một số Phó giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc. Số lượng, thẩm quyền bổ nhiệm Phó giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc quy định tại Điều lệ công ty. Quyền và nghĩa vụ của Phó giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc quy định tại Điều lệ công ty, hợp đồng lao động.
[bookmark: _Toc170143255]Điều 68. Tiêu chuẩn, điều kiện của Giám đốc, Tổng giám đốc
[bookmark: bookmark739]1. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp.
[bookmark: bookmark740]2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.
[bookmark: bookmark741]3. Không phải là người có quan hệ gia đình của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn; thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty; Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc và Kế toán trưởng của doanh nghiệp; Kiểm soát viên doanh nghiệp.
[bookmark: bookmark742]4. Chưa từng bị cách chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc tại doanh nghiệp hoặc ở doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư khác.
[bookmark: bookmark743]5. Không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác.
6. Tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.
[bookmark: _Toc170143256]Điều 69. Miễn nhiệm, cách chức đối với Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty, Kế toán trưởng
[bookmark: bookmark744]1. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc bị miễn nhiệm trong trường hợp sau đây:
[bookmark: bookmark745]a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 101 Luật Doanh nghiệp;
[bookmark: bookmark746]b) Có đơn xin nghỉ việc.
[bookmark: bookmark747]2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc bị xem xét cách chức trong trường hợp sau đây:
[bookmark: bookmark748]a) Doanh nghiệp không bảo toàn được vốn theo quy định của pháp luật;
[bookmark: bookmark749]b) Doanh nghiệp không hoàn thành các mục tiêu kế hoạch kinh doanh hằng năm;
[bookmark: bookmark750]c) Doanh nghiệp vi phạm pháp luật;
[bookmark: bookmark751]d) Không có đủ trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu của chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh mới của doanh nghiệp;
đ) Vi phạm một trong số các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người quản lý quy định tại Điều … và Điều … Luật này;
[bookmark: bookmark752]e) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.
[bookmark: bookmark753]3. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày có quyết định miễn nhiệm, cách chức, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch công ty xem xét, quyết định tuyển chọn, bổ nhiệm người khác thay thế.
[bookmark: bookmark754]4. Trường hợp miễn nhiệm, cách chức đối với Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc, người quản lý khác của doanh nghiệp, Kế toán trưởng do Điều lệ công ty quy định.
[bookmark: _Toc170143257]Điều 70. Ban kiểm soát, Kiểm soát viên
[bookmark: bookmark755]1. Căn cứ quy mô của doanh nghiệp, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn quyết định thành lập Ban kiểm soát có từ 01 đến 05 Kiểm soát viên, trong đó có Trưởng Ban kiểm soát. Doanh nghiệp theo danh sách quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật này phải có từ 05 Kiểm soát viên trở lên, trong đó có 01 kiểm soát viên do Bộ quản lý ngành, lĩnh vực liên quan đến ngành nghề, lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp cử và 01 kiểm soát viên do Bộ Tài chính cử. Nhiệm kỳ Kiểm soát viên không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại nhưng không quá 02 nhiệm kỳ liên tục tại công ty đó. Trường hợp cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn quyết định Ban kiểm soát chỉ có 01 Kiểm soát viên thì Kiểm soát viên đó đồng thời là Trưởng Ban kiểm soát và phải đáp ứng tiêu chuẩn của Trưởng Ban kiểm soát.
[bookmark: bookmark756]2. Một cá nhân có thể đồng thời được bổ nhiệm làm Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên không quá 04 doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư.
[bookmark: bookmark757]3. Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
[bookmark: bookmark758]a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc; Trưởng Ban kiểm soát phải có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc;
[bookmark: bookmark759]b) Không được là người quản lý công ty và người quản lý tại doanh nghiệp khác; không được là Kiểm soát viên của doanh nghiệp không phải là doanh nghiệp nhà nước; không phải là người lao động của doanh nghiệp;
[bookmark: bookmark760]c) Không phải là người có quan hệ gia đình của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn của doanh nghiệp; thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị của doanh nghiệp; Chủ tịch công ty; Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; Phó giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng; Kiểm soát viên khác của doanh nghiệp;
[bookmark: bookmark761]d) Tiêu chuẩn và điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.
[bookmark: bookmark762]4. Chính phủ hướng dẫn chi tiết nội dung quy định tại Điều này.
[bookmark: _Toc170143258]Điều 71. Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm và chế độ làm việc của Ban kiểm soát
[bookmark: bookmark763]1. Ban kiểm soát có quyền
a) Tham gia các cuộc họp Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, các cuộc tham vấn, trao đổi chính thức và không chính thức của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn với Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị; chất vấn Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc về kế hoạch, dự án, chương trình đầu tư phát triển và các quyết định khác trong quản lý, điều hành doanh nghiệp.
[bookmark: bookmark774]b) Xem xét sổ sách kế toán, báo cáo, hợp đồng, giao dịch và tài liệu khác của công ty; kiểm tra công việc quản lý, điều hành của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc khi xét thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn.
[bookmark: bookmark775]c) Yêu cầu Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Giám đốc, Phó giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác báo cáo, cung cấp thông tin trong phạm vi quản lý và hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp.
[bookmark: bookmark776]d) Yêu cầu người quản lý doanh nghiệp báo cáo về thực trạng tài chính và kết quả kinh doanh của công ty con khi xét thấy cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
[bookmark: bookmark777]đ) Đề nghị cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn thành lập đơn vị thực hiện nhiệm vụ kiểm toán để tham mưu và trực tiếp hỗ trợ Ban kiểm soát thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao.
[bookmark: bookmark778]e) Quyền khác quy định tại Điều lệ công ty.
2. Ban kiểm soát có nghĩa vụ
[bookmark: bookmark764]a) Giám sát việc tổ chức thực hiện chiến lược kinh doanh, kế hoạch sản xuất, kinh doanh;
[bookmark: bookmark765]b) Giám sát, đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh, thực trạng tài chính của doanh nghiệp;
[bookmark: bookmark766]c) Giám sát và đánh giá việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị và Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty;
[bookmark: bookmark767]d) Giám sát, đánh giá hiệu lực và mức độ tuân thủ quy chế kiểm toán nội bộ, quy chế quản lý và phòng ngừa rủi ro, quy chế báo cáo, quy chế quản trị nội bộ khác của doanh nghiệp;
đ) Giám sát tính hợp pháp, tính hệ thống và trung thực trong công tác kế toán, sổ sách kế toán, trong nội dung báo cáo tài chính, các phụ lục và tài liệu liên quan;
[bookmark: bookmark768]e) Giám sát hợp đồng, giao dịch của công ty với các bên có liên quan;
[bookmark: bookmark769]g) Giám sát thực hiện dự án đầu tư lớn; hợp đồng, giao dịch mua, bán; hợp đồng, giao dịch kinh doanh khác có quy mô lớn; hợp đồng, giao dịch kinh doanh bất thường của doanh nghiệp;
[bookmark: bookmark770]h) Lập và gửi báo cáo đánh giá, kiến nghị về nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và g khoản này cho cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn, Hội đồng thành viên và Hội đồng quản trị;
i) Thực hiện nghĩa vụ khác theo yêu cầu của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn và quy định tại Điều lệ công ty.
[bookmark: bookmark771][bookmark: bookmark773][bookmark: bookmark779]3. Trách nhiệm của Ban kiểm soát
a) Tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty, quyết định của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện quyền và nghĩa vụ của Kiểm soát viên.
[bookmark: bookmark784]b) Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất để bảo vệ lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và lợi ích hợp pháp của các bên tại doanh nghiệp.
[bookmark: bookmark785]c) Trung thành với lợi ích của Nhà nước và doanh nghiệp; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.
[bookmark: bookmark786]d) Trường hợp vi phạm trách nhiệm quy định tại Điều này mà gây thiệt hại cho doanh nghiệp thì Kiểm soát viên phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó; tùy theo tính chất, mức độ vi phạm và thiệt hại còn có thể bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật; hoàn trả lại cho doanh nghiệp mọi thu nhập và lợi ích có được do vi phạm trách nhiệm quy định tại Điều này.
[bookmark: bookmark787]đ) Báo cáo kịp thời cho cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn, đồng thời yêu cầu Kiểm soát viên chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả trong trường hợp phát hiện Kiểm soát viên đó vi phạm quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm được giao.
[bookmark: bookmark788][bookmark: bookmark790]e) Báo cáo kịp thời cho cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn, Kiểm soát viên khác và cá nhân có liên quan, đồng thời yêu cầu cá nhân đó chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả trong trường hợp phát hiện có thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác làm trái quy định về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của họ hoặc có nguy cơ làm trái quy định đó; phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, trái quy định Điều lệ công ty hoặc quy chế quản trị nội bộ doanh nghiệp.
[bookmark: bookmark791]g) Trách nhiệm khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.
4. Chế độ làm việc của Ban kiểm soát
a) Trưởng Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch công tác hằng tháng, hằng quý và hằng năm của Ban kiểm soát; phân công nhiệm vụ và công việc cụ thể cho từng Kiểm soát viên.
[bookmark: bookmark780]b) Kiểm soát viên chủ động và độc lập thực hiện nhiệm vụ và công việc được phân công; đề xuất, kiến nghị thực hiện nhiệm vụ, công việc kiểm soát khác ngoài kế hoạch, ngoài phạm vi được phân công khi xét thấy cần thiết.
[bookmark: bookmark781]c) Ban kiểm soát họp ít nhất mỗi tháng một lần để rà soát, đánh giá, thông qua báo cáo kết quả kiểm soát trong tháng trình cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn; thảo luận và thông qua kế hoạch hoạt động tiếp theo của Ban kiểm soát.
[bookmark: bookmark782]d) Quyết định của Ban kiểm soát được thông qua khi có đa số thành viên dự họp tán thành. Các ý kiến khác với nội dung quyết định đã được thông qua phải được ghi chép đầy đủ, chính xác và báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn.
5. Chính phủ hướng dẫn chi tiết nội dung quy định tại Điều này.
[bookmark: bookmark783][bookmark: _Toc167780421][bookmark: _Toc170143259]Điều 72. Miễn nhiệm, cách chức Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên
[bookmark: bookmark792]1. Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trong trường hợp sau đây:
[bookmark: bookmark793]a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều … Luật này;
[bookmark: bookmark794]b) Có đơn xin từ chức và được cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn chấp thuận;
[bookmark: bookmark795]c) Được cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn hoặc cơ quan có thẩm quyền khác điều động, phân công thực hiện nhiệm vụ khác;
[bookmark: bookmark796]d) Trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.
[bookmark: bookmark797]2. Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên bị cách chức trong trường hợp sau đây:
[bookmark: bookmark798]a) Không thực hiện nghĩa vụ, nhiệm vụ, công việc được phân công trong 03 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
[bookmark: bookmark799]b) Không hoàn thành nghĩa vụ, nhiệm vụ, công việc được phân công trong 01 năm;
[bookmark: bookmark800]c) Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên quy định tại Luật này và Điều lệ công ty;
[bookmark: bookmark801]d) Trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.
[bookmark: _Toc170143260]Điều 73. Tiền lương, tiền thưởng của người do cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn cử, giới thiệu, thuê
1. Người do cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn cử, giới thiệu, thuê làm việc trực tiếp tại doanh nghiệp được xác định mức lương cơ bản, tiền lương tăng thêm và tiền thưởng theo năm theo chính sách tiền lương của doanh nghiệp, gắn với quy mô, mức độ phức tạp trong công tác quản lý, hiệu quả sản xuất kinh doanh, đầu tư vốn nhà nước và kế hoạch, nhiệm vụ do cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn giao. Tiền lương, tiền thưởng do doanh nghiệp chi trả từ nguồn lợi nhuận sau thuế; trường hợp lợi nhuận sau thuế không đủ thì cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn chi trả từ Quỹ Đầu tư phát triển tại doanh nghiệp tương ứng với phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp; nếu thiếu được bố trí từ ngân sách nhà nước.
2. Người đại diện sở hữu vốn do cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn cử, giới thiệu, thuê không làm việc trực tiếp tại doanh nghiệp được được hưởng phụ cấp do cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn quyết định và chi trả từ ngân sách nhà nước.
[bookmark: _Toc170143261]CHƯƠNG VIII
[bookmark: _Toc170143262]GIÁM SÁT, KIỂM TRA, THANH TRA, ĐÁNH GIÁ 
[bookmark: _Toc170143263]VÀ BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP 
[bookmark: _Toc170143264]Mục 1
[bookmark: _Toc170143265]GIÁM SÁT, KIỂM TRA, THANH TRA 
[bookmark: _Toc170143266]QUẢN LÝ VÀ ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP
[bookmark: _Toc170143267]Điều 74. Mục tiêu giám sát, kiểm tra, thanh tra
[bookmark: _Hlk141099448][bookmark: _Toc136360234]1. Tăng cường công khai minh bạch, trách nhiệm giải trình của doanh nghiệp và cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn, người đại diện chủ sở hữu vốn.
2. Đưa ra các kiến nghị nhằm tăng cường hiệu quả của hoạt động đầu tư vốn của nhà nước vào doanh nghiệp.
3. Phòng ngừa, hạn chế các vi phạm trong hoạt động đầu tư, quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
4. Cảnh báo rủi ro trong hoạt động quản lý và đầu tư vốn, giảm thiểu lãng phí, thất thoát vốn nhà nước.
[bookmark: _Toc143615368][bookmark: _Toc170143268]Điều 75. Nội dung giám sát, kiểm tra, thanh tra hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp
1. Việc ban hành chính sách, pháp luật về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp.
[bookmark: khoan_2_51]2. Việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp theo mục đích, yêu cầu nguyên tắc quy định tại Luật này.
3. Việc sử dụng nguồn vốn của nhà nước để đầu tư vào doanh nghiệp.
4. Hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội của việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp theo Đề án.
5. Việc quyết định chủ trương đầu tư, trình tự, thủ tục quyết định đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp.
6. Việc thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn, người đại diện chủ sở hữu vốn trong đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp.
[bookmark: _Toc136360235][bookmark: _Toc143615369][bookmark: _Toc170143269]Điều 76. Nội dung giám sát, kiểm tra, thanh tra hoạt động quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp
1. Việc ban hành chính sách, pháp luật, quy chế, Điều lệ doanh nghiệp liên quan đến quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.
2. Việc cử người đại diện chủ sở hữu vốn; việc thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn, người đại diện chủ sở hữu vốn, doanh nghiệp trong quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.
3. Việc xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh, kế hoạch sản xuất, kinh doanh hàng năm; việc thực hiện nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch.
4. Bảo toàn, phát triển vốn của doanh nghiệp; quản trị doanh nghiệp.
5. Quản lý vốn đầu tư của doanh nghiệp tại các doanh nghiệp có vốn góp.
6. Thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng và quyền lợi khác đối với người lao động, người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp.
7. Thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước, phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp.
[bookmark: _Toc136360236][bookmark: _Toc143615370][bookmark: _Toc170143270]Điều 77. Nội dung giám sát, kiểm tra, thanh tra hoạt động đầu tư của doanh nghiệp
1. Việc ban hành chính sách, pháp luật về hoạt động đầu tư của doanh nghiệp.
2. Việc đầu tư của doanh nghiệp phù hợp chiến lược, kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
3. Việc xác định vốn đầu tư, cân đối kế hoạch nguồn vốn và sử dụng nguồn vốn để đầu tư theo phương án đầu tư của doanh nghiệp.
4. Hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội của hoạt động đầu tư của doanh nghiệp theo phương án đầu tư của doanh nghiệp.
5. Việc quyết định chủ trương đầu tư, thẩm quyền, trình tự, thủ tục quyết định đầu tư.
[bookmark: bookmark6]6. Việc thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn, người đại diện chủ sở hữu vốn, kiểm soát viên trong hoạt động đầu tư của doanh nghiệp.
[bookmark: _Toc143615371][bookmark: _Toc170143271]Điều 78. Nội dung giám sát, kiểm tra, thanh tra hoạt động sắp xếp, cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp
	1. Việc ban hành chính sách, pháp luật về sắp xếp, cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
2. Việc xây dựng, phê duyệt, thực hiện danh mục chuyển nhượng vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
3. Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền và tổ chức thực hiện hoạt động sắp xếp, cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
[bookmark: _Toc136360239][bookmark: _Toc143615373][bookmark: _Toc170143272]Điều 79. Giám sát của Quốc hội
1. Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội giám sát hoạt động quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về hoạt động giám sát của Quốc hội.
2. Quốc hội xem xét báo cáo của Chính phủ về tình hình đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp của năm trước.
3. Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội có quyền yêu cầu Chính phủ, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn, người đại diện chủ sở hữu vốn, người quản lý doanh nghiệp báo cáo, giải trình, trả lời chất vấn những nội dung về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
[bookmark: bookmark7][bookmark: _Toc136360240][bookmark: _Toc143615374][bookmark: _Toc170143273]Điều 80. Kiểm tra, thanh tra của Chính phủ
1. Kiểm tra, thanh tra được thực hiện theo kế hoạch, đột xuất hoặc chuyên đề; cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn chịu trách nhiệm phối hợp theo yêu cầu; doanh nghiệp chịu trách nhiệm báo cáo, cung cấp đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu của đoàn kiểm tra, thanh tra và nội dung hồ sơ, tài liệu, thông tin báo cáo.
2. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao tổ chức kiểm tra, thanh tra  hoạt động quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
3. Bộ Tài chính thực hiện kiểm tra, thanh tra cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn, doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư đối với hoạt động quản lý, đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và hoạt động đầu tư vốn của doanh nghiệp; tổ chức sắp xếp, cơ cấu lại doanh nghiệp.
4. Chính phủ hướng dẫn chi tiết nội dung quy định tại Điều này.
[bookmark: _Toc136360241][bookmark: _Toc143615375][bookmark: _Toc170143274]Điều 81. Giám sát, kiểm tra của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn
1. Cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn thực hiện giám sát, kiểm tra tình hình quản lý, đầu vốn của doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp và doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư khác. Việc giám sát, kiểm tra phải được thực hiện thường xuyên theo kế hoạch, đột xuất, chuyên đề hoặc giám sát đặc biệt trong trường hợp cần thiết.
2. Nội dung cơ bản về giám sát, kiểm tra
a) Việc thực hiện mục tiêu, chiến lược, nhiệm vụ được giao, kế hoạch, phương án sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh; bảo toàn, phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
b) Thực hiện quyền, trách nhiệm của doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
c) Việc quản lý, đầu tư vốn của doanh nghiệp.
d) Sắp xếp, cơ cấu lại, thu hồi vốn đầu tư, thu lợi nhuận, cổ tức được chia đối với phần vốn đầu tư tại các doanh nghiệp khác.
đ) Việc chấp hành chính sách, pháp luật và điều lệ của doanh nghiệp.
e) Thực hiện kết luận, kiến nghị, cảnh báo của cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan thanh tra, kiểm toán và các cơ quan khác có liên quan.
g) Việc báo cáo, công khai thông tin, cập nhật dữ liệu trên Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định.
3. Căn cứ kết quả giám sát, kiểm tra, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn:
a) Cảnh báo, kiến nghị, xử lý kịp thời các nội dung phát hiện trong quá trình giám sát, kiểm tra.
b) Yêu cầu thực hiện đầy đủ, kịp thời kết luận, kiến nghị, cảnh báo của cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan thanh tra, kiểm toán và các cơ quan khác có  liên quan về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
c) Xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền đối với người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người đại diện chủ sở hữu vốn có hành vi vi phạm về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
4. Chính phủ hướng dẫn chi tiết nội dung quy định tại Điều này.
[bookmark: _Toc136360242][bookmark: _Toc143615376][bookmark: _Toc170143275]Điều 82. Giám sát, kiểm tra nội bộ của doanh nghiệp
1. Doanh nghiệp thực hiện giám sát, kiểm tra nội bộ
a) Việc thực hiện mục tiêu, chiến lược, kế hoạch, phương án sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo toàn, phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
b) Đầu tư, quản lý vốn của doanh nghiệp tại doanh nghiệp khác.
c) Việc thực hiện quyền, trách nhiệm của người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp.
d) Việc thực hiện Điều lệ và công tác quản trị doanh nghiệp.
đ) Việc chấp hành chính sách, pháp luật của doanh nghiệp.
e) Những nội dung khác theo yêu cầu của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn và cơ quan có thẩm quyền có liên quan.
2. Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, người đại diện chủ sở hữu vốn có trách nhiệm thực hiện kịp thời các biện pháp ngăn chặn nguy cơ mất an toàn về quản lý vốn, tài sản tại doanh nghiệp theo kết quả giám sát nội bộ của doanh nghiệp; thực hiện đầy đủ, kịp thời kiến nghị, cảnh báo của cơ quan giám sát, kiểm tra, thanh tra.
3. Chính phủ hướng dẫn chi tiết nội dung quy định tại Điều này.
[bookmark: _Toc170143276]Mục 2
[bookmark: _Toc170143277]ĐÁNH GIÁ DOANH NGHIỆP, NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU VỐN, KIỂM SOÁT VIÊN
[bookmark: _Toc170143278]Điều 83. Đối tượng, nguyên tắc, mục tiêu đánh giá
1. Việc đánh giá được thực hiện đối với 
a) Doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp 100% vốn điều lệ; doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư khác có 100% vốn điều lệ của doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp 100% vốn điều lệ.
b) Người đại diện chủ sở hữu vốn của nhà nước; người đại diện chủ sở hữu vốn của doanh nghiệp.
c) Kiểm soát viên do cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn cử, giới thiệu, thuê.
2. Nguyên tắc đánh giá
a) Đảm bảo thận trọng, khách quan, công khai, minh bạch, đúng thời hạn.
b) Đánh giá dựa trên kết quả thực hiện kế hoạch nhiệm vụ được giao, chấp hành chính sách pháp luật, tuân thủ quy định về chế độ báo cáo.
c) Đánh giá theo mục tiêu và hiệu quả tổng thể, toàn diện; có loại trừ thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, tác động của yếu tố khách quan.
3. Mục tiêu đánh giá
a) Kết quả đánh giá doanh nghiệp để xếp loại doanh nghiệp làm cơ sở trích lập, chi Quỹ khen thưởng, phúc lợi của doanh nghiệp và khen thưởng theo quy định.
b) Kết quả đánh giá người đại diện chủ sở hữu vốn của nhà nước, người đại diện chủ sở hữu vốn của doanh nghiệp, kiểm soát viên do cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn cử, giới thiệu, thuê là cơ sở để có ý kiến việc trích lập, chi Quỹ khen thưởng, phúc lợi của doanh nghiệp; điều chỉnh nhiệm vụ, xếp loại đối với người đại diện chủ sở hữu vốn, kiểm soát viên và làm cơ sở để xem xét cử, giới thiệu, thuê, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và khen thưởng theo quy định.
[bookmark: _Toc170143279]Điều 84. Đánh giá, xếp loại doanh nghiệp 
1. Nội dung đánh giá doanh nghiệp bao gồm: việc thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh được giao; kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; tình hình tài chính, đầu tư của doanh nghiệp; việc chấp hành chính sách, pháp luật về thuế, về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Định kỳ hàng năm, doanh nghiệp lập báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các nội dung theo quy định của năm trước, báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn trước ngày 30 tháng 4 hàng năm.
3. Cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn đánh giá và quyết định xếp loại doanh nghiệp sau có ý kiến của cơ quan tài chính cùng cấp trước ngày 31 tháng 5 hàng năm.
4. Chính phủ hướng dẫn chi tiết nội dung quy định tại Điều này.
[bookmark: _Toc170143280]Điều 85. Đánh giá, xếp loại người đại diện chủ sở hữu vốn, kiểm soát viên
1. Việc đánh giá người đại diện chủ sở hữu vốn căn cứ vào mức độ hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh được giao của doanh nghiệp; kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; tình hình tài chính, đầu tư của doanh nghiệp; việc chấp hành chính sách, pháp luật về thuế, về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan; việc thực hiện quyền, trách nhiệm của người đại diện chủ sở hữu vốn theo quy định và việc chấp hành chính sách pháp luật có liên quan đảm bảo lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và Nhà nước.
Việc đánh giá kiểm soát viên do cơ quan đại diện cử, giới thiệu, thuê căn cứ vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ được cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn giao; việc thực hiện quyền, trách nhiệm của kiểm soát viên theo quy định và việc chấp hành chính sách pháp luật có liên quan đảm bảo lợi ích hợp pháp của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn.
2. Định kỳ hàng năm, người đại diện chủ sở hữu vốn, kiểm soát viên do cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn cử, giới thiệu, thuê lập báo cáo đánh giá các nội dung theo quy định của năm trước, báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn trước ngày 30 tháng 4 hàng năm.
3. Cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn đánh giá và xếp loại người đại diện chủ sở hữu vốn, kiểm soát viên do cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn cử, giới thiệu, thuê sau có ý kiến của cơ quan tài chính cùng cấp trước ngày 31 tháng 5 hàng năm.
4. Chính phủ hướng dẫn chi tiết nội dung quy định tại Điều này.
[bookmark: _Toc170143281]Mục 3
[bookmark: _Toc170143282]BÁO CÁO VÀ CÔNG BỐ, CÔNG KHAI THÔNG TIN
[bookmark: _Toc170143283]Điều 86. Báo cáo tình hình quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp
1. Doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp tổng hợp và lập Báo cáo tình hình quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp kèm theo báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập, gửi cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp bao gồm các nội dung cơ bản
a) Tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp.
b) Tình hình tài chính của doanh nghiệp.
c) Việc quản lý, sử dụng Quỹ Đầu tư phát triển tại doanh nghiệp.
d) Hoạt động đầu tư của doanh nghiệp; 
đ) Tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư của doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp.
e) Việc thực hiện phương án tái cơ cấu của doanh nghiệp.
g) Chỉ tiêu khác theo yêu cầu của cơ quan đại diện chủ sở hữu.
h) Đề xuất, kiến nghị nếu có.
2. Cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn thực hiện thẩm tra, phê duyệt Báo cáo tình hình quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp của các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý.
3. Cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn tổng hợp và lập Báo cáo tình hình quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong phạm vi quản lý, gửi Bộ Tài chính trước ngày 31 tháng 5 hàng năm. Báo cáo tình hình quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp bao gồm các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều này; tình hình sắp xếp, cơ cấu lại vốn nhà nước; thuyết minh các chỉ tiêu cơ bản, trọng yếu và đề xuất, kiến nghị nếu có.
4. Bộ Tài chính thẩm tra, tổng hợp Báo cáo tình hình quản lý và đầu tư vốn của các cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn, trình Chính phủ xem xét, phê duyệt để báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm.
5. Chính phủ hướng dẫn chi tiết nội dung quy định tại Điều này.
[bookmark: _Toc170143284]Điều 87. Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp
1. Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp được xây dựng, triển khai thống nhất trên phạm vi toàn quốc để phục vụ công tác quản lý, điều hành và giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp của các cấp có thẩm quyền.
2. Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp đảm bảo tính tương thích, khả năng tích hợp, chia sẻ thông tin thông suốt và an toàn giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp.
3. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm chủ trì xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp đảm bảo đầy đủ thông tin về tình hình quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp phục vụ quản lý, điều hành và giám sát.
4. Trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn
a) Xây dựng và ban hành Quy chế báo cáo của các doanh nghiệp trên Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, bao gồm các nội dung về thẩm quyền, trách nhiệm, phân công nhiệm vụ của các cá nhân, bộ phận liên quan.
b) Báo cáo đầy đủ, kịp thời, trung thực và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin do cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn báo cáo trên Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định.
c) Kiểm tra, giám sát, phê duyệt nội dung báo cáo của các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý trên Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
5. Trách nhiệm của doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư
a) Xây dựng và ban hành Quy chế báo cáo của nội bộ doanh nghiệp trên Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp bao gồm các nội dung về thẩm quyền, trách nhiệm, phân công nhiệm vụ của các cá nhân, bộ phận liên quan.
b) Báo cáo đầy đủ, kịp thời, trung thực và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin do doanh nghiệp báo cáo trên Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định.
c) Tuân thủ yêu cầu của cơ quan đại diện chủ sở hữu về việc báo cáo trên Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
d) Xây dựng hệ thống thông tin quản lý, báo cáo về tài chính, đầu tư đảm bảo tính tương thích, khả năng tích hợp với Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
6. Chính phủ quy định chi tiết nội dung tại Điều này.
Điều 88. Công bố thông tin định kỳ
[bookmark: bookmark802]1. Doanh nghiệp phải công bố định kỳ, cập nhật kịp thời trên trang thông tin điện tử của công ty, của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn và trên hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp những thông tin sau
[bookmark: bookmark803]a) Thông tin cơ bản về doanh nghiệp và Điều lệ công ty;
[bookmark: bookmark804][bookmark: bookmark805]b) Mục tiêu tổng quát; mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể của chiến lược kinh doanh (nếu có), kế hoạch kinh doanh hằng năm;
c) Báo cáo và tóm tắt báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập trong thời hạn 150 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính; bao gồm cả báo cáo tài chính của công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất (nếu có);
[bookmark: bookmark806]d) Báo cáo và tóm tắt báo cáo tài chính giữa năm đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập; thời hạn công bố phải trước ngày 31 tháng 7 hằng năm; bao gồm cả báo cáo tài chính của công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất (nếu có);
đ) Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh hằng năm;
[bookmark: bookmark807]e) Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích được giao theo kế hoạch hoặc đấu thầu (nếu có) và trách nhiệm xã hội khác;
g) Báo cáo về thực trạng quản trị, cơ cấu tổ chức doanh nghiệp.
[bookmark: bookmark808]2. Báo cáo thực trạng quản trị doanh nghiệp bao gồm các thông tin
[bookmark: bookmark809]a) Thông tin về cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn, người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn;
[bookmark: bookmark810]b) Thông tin về người quản lý doanh nghiệp, bao gồm trình độ chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp, các vị trí quản lý đã nắm giữ, cách thức được bổ nhiệm, công việc quản lý được giao; mức và cách thức chi trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác; người có liên quan và lợi ích có liên quan của người quản lý doanh nghiệp;
[bookmark: bookmark811]c) Quyết định có liên quan của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn; các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;
[bookmark: bookmark812]d) Thông tin về Ban kiểm soát, Kiểm soát viên và hoạt động của họ;
đ) Báo cáo kết luận của cơ quan thanh tra (nếu có) và báo cáo của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên;
[bookmark: bookmark813]e) Thông tin về người có liên quan của doanh nghiệp, hợp đồng, giao dịch của công ty với người có liên quan;
g) Thông tin khác theo quy định của Điều lệ công ty.
[bookmark: bookmark814]3. Thông tin được công bố phải đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định của pháp luật.
[bookmark: bookmark815]4. Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền công bố thông tin thực hiện công bố thông tin. Người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, kịp thời, trung thực và chính xác của thông tin được công bố.
[bookmark: bookmark816]Điều 89. Công bố thông tin bất thường
[bookmark: bookmark817]1. Doanh nghiệp phải công bố trên trang thông tin điện tử, ấn phẩm (nếu có), hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp và niêm yết công khai tại trụ sở chính, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp về các thông tin bất thường trong thời hạn 36 giờ kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện theo quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Các dự kiện công bố thông tin bất thường
[bookmark: bookmark818]a) Tài khoản của doanh nghiệp bị phong tỏa hoặc được phép hoạt động trở lại sau khi bị phong tỏa;
[bookmark: bookmark819]b) Tạm ngừng một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh; bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép thành lập, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hoạt động hoặc giấy phép khác liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp;
[bookmark: bookmark820]c) Sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép thành lập, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hoạt động hoặc giấy phép khác liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp;
[bookmark: bookmark821]d) Thay đổi thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc, Phó giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng tài chính kế toán, Trưởng Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên;
đ) Có quyết định kỷ luật, khởi tố, có bản án, quyết định của Tòa án đối với người quản lý doanh nghiệp;
[bookmark: bookmark822]e) Có kết luận của cơ quan thanh tra hoặc của cơ quan quản lý thuế về việc vi phạm pháp luật của doanh nghiệp;
[bookmark: bookmark823]g) Có quyết định thay đổi tổ chức kiểm toán độc lập hoặc bị từ chối kiểm toán báo cáo tài chính;
[bookmark: bookmark824]h) Có quyết định thành lập, giải thể, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện; quyết định đầu tư, giảm vốn hoặc thoái vốn đầu tư tại các doanh nghiệp khác.
[bookmark: bookmark825][bookmark: _Toc170143285]CHƯƠNG IX
[bookmark: _Toc170143286]HIỆU LỰC THI HÀNH, ĐIỀU KHOẢN CHUYỂN TIẾP
Điều 90. Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp
1. Bãi bỏ quy định tại:
a) Khoản 6 Điều 8 Luật Tổ chức chính phủ ngày 19/6/2015.
b) Chương IV Luật Doanh nghiệp.
2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 60 Luật Xây dựng như sau:
“2. Doanh nghiệp quyết định đầu tư dự án sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án theo quy định của Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp đối với dự án sử dụng vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh, vốn vay được bảo đảm bằng tài sản nhà nước, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp, vốn từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, giá trị quyền sử dụng đất của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để đầu tư xây dựng thì thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng.”.
3. Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 5 Luật Đầu tư công như sau:
“6. Cấp bù lãi suất tín dụng ưu đãi, phí quản lý; quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; hỗ trợ đầu tư cho các đối tượng chính sách khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.”.
[bookmark: _Toc170143287]Điều 91. Hiệu lực thi hành
1. Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày   tháng    năm    , trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Quy định tại khoản .... Điều... Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày ... tháng... năm .... (tiếp tục tổng hợp, nghiên cứu cụ thể để quy định)
a) …………….
b) ………….
3. Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.
[bookmark: _Toc170143288]Điều 92. Quy định chuyển tiếp (tiếp tục tổng hợp, nghiên cứu để đưa nội dung cụ thể, cần thiết hướng dẫn chuyển tiếp theo đúng quy định)
1. ………………….
2. …………………..
Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ ... thông qua ngày ... tháng ... năm 2025.
	 
	CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Đã ký: 
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